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ĐỊA CHỈ: 280 AN DƯƠNG VƯƠNG, QUẬN 5, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MÍNH 

NHẬN LUYỆN THI ĐẠI HỌC CÁC KHỐI A,A1 

 TRUNG TÂM LTĐH SƯ PHẠM TPHCM 

LỚP LUYỆN THI ĐH 2014 

 

Bộ đề gồm 20 đề thi thực tập được 

soạn theo cấu trúc 1 đề thi thực sự. 

Nhiều câu hỏi trong đề thi thực tập đã 

được biên soạn nhằm gợi mở tính 

sáng tạo và tư duy sâu sắc cho học 

sinh. Để sử dụng tốt phần này, trong 

khi ôn tập các em không nên đọc 

trước đề mà nên chuẩn bị một thời 

gian tương đương với một kỳ thi thực 

sự để thử giải và nhân đó tự đánh giá 

khả năng của mình sau một năm đèn 

sách ( nếu tổ chức được cho một nhóm 

bạn học cùng làm thì càng hay). 

Tuy rằng bản thân soạn giả đã có 

nhiều năm kinh qua giảng dạy ở lớp 

12 và cũng đã từng tham gia biên soạn 

nhiều tài liệu cho học sinh cuối 

cấp,nhưng e rằng trong cuốn sách vẫn 

khó tránh khỏi một vài điều sai sót 

ngoài ý muốn. Soạn giả ước mong sẽ 

được các bạn đồng nghiệp và các độc 

giả góp ý cho những điểm sai sót để 

trong lần tái bản quyển sách sẽ được 

hoàn thiện hơn. Xin sẵn sàng đón 

nhận mọi ý kiến phê bình xây dựng 

gửi tới cho chúng tôi và xin chân 

thành cảm tạ những độc giả có quan 

tâm đến cuốn sách này. 

HỒ HOÀNG VIỆT  

Email: 

vietan720@gmail.com 

Vietan820@gmail.com 

Face: 

ww.facebook.com/thayhohoangviet 

ĐT: 01212505080 

Giá: 20.000 đ 
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LỚP ÔN THI NGOẠI THƯƠNG 2014
(Đề thi có 8 trang)

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC NĂM 2014 - Lần 1

VẬT LÍ; KHỐI A, A1
Thời gian làm bài: 60 phút, không kể thời gian phát đề

Mã đề thi 134
Họ và tên thí sinh: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Số báo danh: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

I. PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH (40 câu, từ câu 1 đến câu 40)
Cho biết: Hằng số Plăng h = 6; 625:10`34 J.s; độ lớn điện tích nguyên tố e = 1; 6:10`19 ; tốc độ ánh
sáng trong chân không c = 3:108 m/s.

Câu 1. Catốt của tế bào quang điện chân không là một tấm kim loại phẳng có giới hạn quang điện là –0 =
0; 6—m. Chiếu vào catốt ánh sáng có bước sóng – = 0; 5—m . Anốt cũng là tấm lim loại phẳng
cách catốt 1cm. Giữa chúng có một hiệu điện thế 10V. Tìm bán kính lớn nhất trên bề mặt anốt có
quang electron đập tới.☛✡✟✠A R = 4,06 mm

☛✡✟✠B R = 8,1 mm
☛✡✟✠C R = 6,2 cm

☛✡✟✠D R = 4,06 cm

Câu 2. Giao thoa sóng nước với hai nguồn A;B giống hệt nhau có tần số 40Hz và cách nhau 10cm. Tốc
độ truyền sóng trên mặt nước là 0; 6m=s. Xét đường thẳng By nằm trên mặt nước và vuông góc với
AB. Điểm M trên By dao động với biên độ cực đại gần B nhất cách B:☛✡✟✠A 11,2mm .

☛✡✟✠B 14,5mm.
☛✡✟✠C 12,4mm .

☛✡✟✠D 10,6mm .

Câu 3. Một con lắc đơn dao động điều hòa trong trường trọng lực. Biết trong quá trình dao động, độ lớn lực
căng dây lớn nhất gấp 1; 1 lần độ lớn lực căng dây nhỏ nhất. Con lắc dao động với biên độ góc là?☛✡✟✠A

r
3

31
rad

☛✡✟✠B

r
3

35
rad

☛✡✟✠C

r
2

31
rad

☛✡✟✠D

r
4

33
rad

Câu 4. Cho mạch điện như hình 3, trong đó R là điện trở thuần, cuộn dây thuần cảm có độ tự cảm
L thay đổi được, tụ điện có điện dung Cbiến thiên. Đặt vào hai đầu AB một điện áp xoay
chiều có giá trị hiệu dụng không đổi U = 120V và tần số f = 50Hz. Điều chỉnh L =
L1; C = C1 thì các điện áp hiệu dụng giữa hai điểm A;N và N;B là UAN = 160V; UNB =
56V và công suất tiêu thụ của mạch điện là P = 19; 2W . Tính các giá trị R;L1 và C1.

...........................................................☛✡✟✠A R = 230˙; L1 = 4; 021H; C1 = 15; 57—F .☛✡✟✠B R = 24˙; L1 = 1; 01H; C1 = 10; 13—F .☛✡✟✠C R = 440˙; L1 = 1; 02H; C1 = 21; 03—F .☛✡✟✠D R = 480˙; L1 = 2; 04H; C1 = 11; 37—F .

Câu 5. Công suất hao phí trên đường dây tải là 500W .Sau đó người ta mắc vào mạch một tụ điện nên hao
phí giảm đến cực tiểu 245W. Tìm hệ số công suất lúc đầu?☛✡✟✠A 0,7 .

☛✡✟✠B 0,75 .
☛✡✟✠C 0,8 .

☛✡✟✠D 0,65 .

Câu 6. Một chất phát quang có thể phát ra ánh phát quang màu tím. Hỏi nếu chiếu lần lượt từng bức xạ sau,
bức xạ nào có thể gây ra hiện tượng phát quang?☛✡✟✠A Đỏ

☛✡✟✠B Lục
☛✡✟✠C Chàm

☛✡✟✠D Tử ngoại
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Câu 7. Điện năng được truyền từ 1 nhà máy phát điện nhỏ đến một khu công nghiệp (KCN) bằng đường dây
tải điện một pha. Nếu điện áp truyền đi là U thì ở KCN phải lắp một máy hạ áp với tỉ số5 4/1 để đáp
ứng 12/13 nhu cầu điện năng của KCN. Nếu muốn cung cấp đủ điện năng cho KCN thì điện áp truyền
đi phải là 2U, khi đó cần dùng máy hạáp với tỉsốnhưthếnào ? Coi hệ số công suất luôn bằng 1.☛✡✟✠A 117/1 .

☛✡✟✠B 108/1 .
☛✡✟✠C 111/1 .

☛✡✟✠D 114/1 .

Câu 8. Cho mạch điện như hình 3, trong đó R là điện trở thuần, cuộn dây thuần cảm có độ tự cảm L thay
đổi được, tụ điện có điện dung Cbiến thiên. Đặt vào hai đầu AB một điện áp xoay chiều có giá trị hiệu
dụng không đổi U = 120V và tần số f = 50Hz. Điều chỉnh C = C2 rồi thay đổi L, nhận thấy khi

L = L2 =
9; 6

ı
H thì điện áp hiệu dụng ở hai đầu cuộn dây đạt giá trị cực đại. Tìm giá trị cực đại

của điện áp hiệu dụng đó.

...........................................................☛✡✟✠A ULmax = 160
p

2(V ).
☛✡✟✠B ULmax = 140

p
2(V ) .☛✡✟✠C ULmax = 110

p
2(V ) .

☛✡✟✠D ULmax = 120
p

2(V ) .

Câu 9. Một con lắc lò xo có độ cứng k = 40N=m đầu trên được giữ cố định còn phía dưới gắn vật m. Nâng
vật m lên đến vị trí lò xo không biến dạng rồi thả nhẹ, vật dao động điều hòa theo phương thẳng đứng
với biên độ 2; 5cm. Lấy g = 10m=s2 . Trong quá trình dao động, trọng lực tác dụng vào vật có
công suất tức thời cực đại bằng?☛✡✟✠A 0; 5W

☛✡✟✠B 0; 41W
☛✡✟✠C 0; 32W

☛✡✟✠D 0; 64W

Câu 10. Một vật có khối lượng m1 = 1; 25kg mắc vào lò xo nhẹ có độ cứng k = 200N=m, đầu kia của lò
xo gắn chặt vào tường. Vật và lò xo đặt trên mặt phẳng nằm ngang có ma sát không đáng kể. Đặt vật
thứ hai có khối lượng m2 = 3; 75kg sát với vật thứ nhất rồi đẩy chậm cả hai vật sao cho lò xo nén
lại 8cm. Khi thả nhẹ chúng ra, lò xo đẩy hai vật chuyển động về một phía.g = 10m=s2, khi lò xo
giãn cực đại lần đầu tiên thì hai vật cách xa nhau một đoạn là:☛✡✟✠A 4,56(cm) .

☛✡✟✠B 2,28(cm) .
☛✡✟✠C 16 (cm) .

☛✡✟✠D 8,56(cm) .

Câu 11. Theo mẫu nguyên tử Bo, nguyên tử Hidro gồm hạt nhân và một electron chuyển động tròn đều xung
quanh hạt nhân. Ở trạng thái cơ bản, bán kính quỹ đạo của electron là r0 = 5; 3:10`11(m) (bán
kính Bo). Hãy tính tốc độ dài của electron trên quỹ đạo này. Cho điện tích của electron có độ lớn
e = 1; 6:10`19C , hằng số điện k = 9:109N:m2=C2 .☛✡✟✠A 6; 186:Mm=s

☛✡✟✠B 1; 681:106m=s
☛✡✟✠C 2; 816:Mm=s

☛✡✟✠D 2; 186:106m=s

Câu 12. Trong các hiện tượng sau: hiện tượng nào là hiện tượng quang - phát quang?☛✡✟✠A Màn hình ti vi sáng
☛✡✟✠B Đèn ống sáng

☛✡✟✠C Đom đóm nhấp nháy☛✡✟✠D Than đang cháy hồng

Câu 13. Một vật có thể phát ra ánh sáng phát quang màu đỏ với bước sóng – = 0:7—m. Hỏi nếu chiếu vật
trên bằng bức xạ có bước sóng – = 0; 6—m thì mỗi phô ton được hấp thụ và phát ra thì phần năng
lượng tiêu hao là bao nhiêu?☛✡✟✠A 0,296 eV

☛✡✟✠B 0,5 eV
☛✡✟✠C 0,432 eV

☛✡✟✠D 0,432 MeV

Câu 14. Sóng dừng trên một sợi dây đàn hồi có biểu thức : u = 2sin(
ıx

4
)cos(20pt+’0)(cm) .Trong đó

u là li độ tại thời điểm t của một phần tử M trên dây mà vị trí cân bằng của nó cách gốc O một đoạn
là x ( x đo bằng cm; t đo bằng s). Vận tốc truyền sóng trên dây☛✡✟✠A 100 cm/s.

☛✡✟✠B 80 cm/s.
☛✡✟✠C 40 cm/s.

☛✡✟✠D 160 cm/s .
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Câu 15. Nguồn âm đặt tại O có công suất truyền âm không đổi. Trên cùng nửa đường thẳng qua O có ba điểm
A, B, C theo thứ tự có khoảng cách tới nguồn tăng dần. Mức cường độ âm tại B kém mức cường độ
âm tại A là b(B); mức cường độ âm tại B hơn mức cường độ âm tại C là 3b(B). Biết 5OA=3OB . Coi
sóng âm là sóng cầu và môi trường truyền âm đẳng hướng. Tỉ số OC/OA bằng:☛✡✟✠A 346/56 .

☛✡✟✠B 256/81.
☛✡✟✠C 276/21 .

☛✡✟✠D 75/81 .

Câu 16. Đặt vào hai đầu đoạn mạch R,L,C hiệu điện thế xoay chiều u = U0 sin(!t)(V ) . Biết tụ điện C có
điện dung thay đổi được. Khi thay đổi điện dung của tụ C thì hiệu điện thế giữa hai bản tụ☛✡✟✠A UC »

U0

q
R2+Z2

Lp
2R

.
☛✡✟✠B u = U0 sin(!t)(V ) .

☛✡✟✠C UC »
U0

q
R2+Z2

L

ZL
.☛✡✟✠D UC »

U0

q
R2+Z2

Lp
2ZL

.

Câu 17. Phát biểu nào sau đây là đúng khi nói về sóng ánh sáng và sóng âm?☛✡✟✠A Cả sóng ánh sáng và sóng âm đều truyền được trong chân không.☛✡✟✠B Sóng âm khi truyền trong không khí là sóng dọc còn sóng ánh sáng là sóng ngang.☛✡✟✠C Cả sóng ánh sáng và sóng âm truyền trong không khí là sóng ngang.☛✡✟✠D Cả sóng ánh sáng và sóng âm khi truyền trong không khí là sóng dọc.

Câu 18. Một khung dây dẫn hình chữ nhật có 250 vòng, diện tích mổi vòng là 54cm2, quay đều với tốc độ
50 vòng/s xung quanh trục đi qua trung điểm hai cạnh đối diện, trong từ trường đều có vectơ cảm
ứng từ B = 0; 2T hợp với trục quay một góc 60o . Suất điện động cực đại trong khung là A.☛✡✟✠A 84,8 V.

☛✡✟✠B 73,5 V.
☛✡✟✠C 42,4 V .

☛✡✟✠D 60,0 V .

Câu 19. Một chất phóng xạ phát ra tia ¸ , cứ một hạt nhân bị phân rã cho một hạt ¸ . Trong thời gian 1 phút
đầu chất phóng xạ phát ra 360 hạt ¸ , nhưng 6 giờ sau, kể từ lúc bắt đầu đo lần thứ nhất, trong 1
phút chất phóng xạ chỉ phát ra 45 hạt ¸ . Chu kỳ bán rã của chất phóng xạ này là:☛✡✟✠A 5 giờ

☛✡✟✠B 1 giờ
☛✡✟✠C 3 giờ

☛✡✟✠D 2 giờ

Câu 20. Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng Y-âng với ánh sáng đơn sắc có bước sóng 0; 6—m, khoảng cách
giữa màn chứa khe S và màn chứa hai khe S1, S2 bằng 80 cm, khoảng cách giữa hai khe S1, S2 bằng
0,6 mm, khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe S1, S2 đến màn quan sát bằng 2 m. Trên màn quan
sát, chọn trục Ox song song với S1S2, gốc O trùng với giao điểm của đường trung trực của S1S2 với
màn, chiều dương cùng chiều từ S2 đến S1. Thay nguồn S bằng nguồn S’ đặt tại vị trí lúc đầu của S,
S’ phát ra đồng thời hai bức xạ đơn sắc có bước sóng lần lượt –1 = 0; 48—m và –2 = 0; 672—m .
Xác định tọa độ các vị trí trên màn mà tại đó vân tối của hai bức xạ trùng nhau.☛✡✟✠A xtối trùng = (2k + 0; 5)5; 8(mm) .

☛✡✟✠B xtối trùng = (k + 0; 5)5; 2(mm) .☛✡✟✠C xtối trùng = (2k + 1)5; 4(mm) .
☛✡✟✠D xtối trùng = (2k + 1)5; 6(mm).

Câu 21. Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng Y-âng với ánh sáng đơn sắc có bước sóng 0; 6—m , khoảng cách
giữa màn chứa khe S và màn chứa hai khe S1, S2 bằng 80 cm, khoảng cách giữa hai khe S1, S2 bằng
0,6 mm, khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe S1, S2 đến màn quan sát bằng 2 m. Trên màn quan
sát, chọn trục Ox song song với S1S2, gốc O trùng với giao điểm của đường trung trực của S1S2 với
màn, chiều dương cùng chiều từ S2 đến S1. Cần dịch chuyển khe S theo phương song song với Ox một
đoạn nhỏ nhất bằng bao nhiêu và theo chiều nào để tại điểm có tọa độ + 1,2 mm trên màn có một
vân tối.☛✡✟✠A 0,01(mm) .

☛✡✟✠B 0,02(mm) .
☛✡✟✠C 0,04(mm) .

☛✡✟✠D 0,08(mm).
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Câu 22. Nhờ một máy đếm xung người ta có được thông tin sau về 1 chất phóng xạ X. Ban đầu, trong thời
gian 2 phút có 3200 nguyên tử của chất X phóng xạ, nhưng 4h sau ( kể từ thời điểm ban đầu) thì trong
2 phút chỉ có 200 nguyên tử phóng xạ. Tìm chu kì bán rã của chất phóng xạ này.☛✡✟✠A 1h

☛✡✟✠B 2h
☛✡✟✠C 3h

☛✡✟✠D 4h

Câu 23. Một nhà máy điện nguyên tử dùng 235 có công suất lò phản ứng P= 18MW. Cho biết một hạt nhân
U235 khi phân hạch toả ra năng lương 200MeV. Biết hiệu suất của nhà máy là 25%. Tìm khối lượng
nhiên liệu cần dùng trong nhà máy trong thời gian 60 ngày?☛✡✟✠A 4,0kg

☛✡✟✠B 4,55kg
☛✡✟✠C 3,55kg

☛✡✟✠D 1,2kg

Câu 24. Trong thí nghiệm I- âng về giao thoa ánh sáng , hai khe được chiếu đồng thời 3 bức xạ đơn sắc có bước
sóng :–1 = 0; 4—m; –2 = 0; 5—m; –3 = 0; 6—m. Trên màn quan sát ta hứng được hệ vân giao
thoa , trong khoảng giữa hai vân sáng gần nhau nhất cùng màu với vân sáng trung tâm , ta quan sát
được bao nhiêu vân sáng☛✡✟✠A 34

☛✡✟✠B 27
☛✡✟✠C 20

☛✡✟✠D 17

Câu 25. Hai vật dao động điều hòa dọc theo hai đường thẳng song song kề nhau và song song với trục tọa độ
Ox sao cho không va chạm vào nhau trong quá trình dao động. Vị trí cân bằng của hai vật đều ở
trên một đường thẳng qua gốc tọa độ và vuông góc với Ox. Biết phương trình dao động của hai vật

lần lượt là x1 = 4cos(4ıt +
ı

3
) và x1 = 4

p
2cos(4ıt +

ı

12
) . Tính từ thời điểm t1 =

1

24
s

đến thời điểm t2 =
1

3
s thì thời gian mà khoảng cách giữa hai vật theo phương Ox không nhỏ hơn

2
p

3cm là ?☛✡✟✠A 1/12s.
☛✡✟✠B 1/3s .

☛✡✟✠C 1/6s .
☛✡✟✠D 1/8s .

Câu 26. Con ngươi mắt người có đường kính 4 mm. Mắt con người bắt đầu có cảm giác về ánh sáng nếu có
ít nhất 100 photon lọt vào con ngươi mắt trong mỗi giây. Một nguồn sáng phát ra ánh sáng đơn sắc
có bước sóng – = 0; 6—m đều theo mọi hướng với công suất của nguồn là 2,4 W. Hỏi người có thể
đứng xa nhất cách nguồn sáng này bao nhiêu mà vẫn trông thấy được nguồn sáng này. Bỏ qua sự hấp
thụ ánh sáng của môi trường. Cho hằng số P-lăng h = 6; 625:10`34Js, tốc độ ánh sáng trong chân
không .☛✡✟✠A 682; 2(m)

☛✡✟✠B 269; 2(m)
☛✡✟✠C 682; 2:103(m)

☛✡✟✠D 269; 2:103(m)

Câu 27. Một lượng chất phóng xạ Radon(222Rn ) có khối lượng ban đầu là m0 = 1mg. Sau 15; 2 ngày thì
độ phóng xạ của nó giảm 93; 75%. Tính chu kì bán rã và độ phóng xạ của lượng chất phóng xạ còn
lại.☛✡✟✠A H = 1; 545:103Bq

☛✡✟✠B H = 3; 578:1011Bq☛✡✟✠C H = 1; 523:1013Bq
☛✡✟✠D H = 0; 523:1010Bq

Câu 28. Cho đoạn mạch xoay chiều RLC nối tiếp với cuộn dây thuần cảm và R2C < 2L. Đặt vào hai đầu
đoạn mạch điện áp xoay chiều u = U

p
2 cos(!t +

ı

3
)V với ! biến thiên. Khi ! = !C thì UMax

C

và khi đó UL =
UR

10
: Xác địn hệ số công suất của mạch khi ! = !C ?☛✡✟✠A cos’ =

1
p

20
.

☛✡✟✠B cos’ =
1
p

21
.

☛✡✟✠C cos’ =
1
p

25
.

☛✡✟✠D cos’ =
1
p

26
.
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Câu 29. Có một đoạn mạch nối tiếp A0B0C0 chứa hai linh kiện nào đó thuộc loại cuộn cảm, tụ điện, điện
trở. Khi tần số của dòng điện bằng 1000HZ người ta đo được các hiệu điện thế hiệu dụng UA0B0 =
2(V ); UB0C0 =

p
3(V ); UA0C0 = 1(V ) và cường độ hiệu dụng I = 10`3(A).Giữ cố định UA0C0

tăng tần số lên quá 1000HZ người ta thấy dòng điện trong mạch chính A0B0C0 giảm. Đoạn mạch
A0B0C0 chứa những gì?☛✡✟✠A Tụ điện mắc nối tiếp với điện trở

☛✡✟✠B Tụ điện mắc nối tiếp với cuộn dây☛✡✟✠C Tụ điện mắc nối tiếp với điện trở và cuộn dây☛✡✟✠D Tụ điện mắc nối tiếp với điện trở và cuộn dây thuần cảm

Câu 30. Hai nguồn phát sóng kết hợp S1; S2 trên mặt nước cách nhau 12cm dao động theo phương trình
uS1 = uS2 = 2cos(40ıt)cm . Xét điểm M trên mặt nước cách S1; S2 những khoảng tương ứng
là d1 = 4; 2cm và d2 = 9cm . Coi biên độ sóng không đổi và tốc độ truyền sóng trên mặt nước là
v = 32cm=s . Giữ nguyên tần số f và các vị trí S1M . Hỏi muốn điểm M nằm trên đường cực tiểu
giao thoa thì phải dịch chuyển nguồn S2 dọc theo phương S1S2 chiều ra xa S1 từ vị trí ban đầu một
khoảng nhỏ nhất bằng☛✡✟✠A 0,36cm.

☛✡✟✠B 0,42cm.
☛✡✟✠C 0,63cm .

☛✡✟✠D 0,83cm.

Câu 31. Đặt điện áp xoay chiều u = 200
p

2cos(!t +
ı

6
)V với ! biến thiên vào hai đoạn mạch RLC nối

tiếp với cuộn dây thuần cảm. Thay đổi ! cho đến khi tỉ số
ZL

ZC
=

9

41
thì điện áp hai đầu tụ C cực

đại. Xác định điện áp cực đại giữa hai đầu tụ?☛✡✟✠A 205V
☛✡✟✠B 241V

☛✡✟✠C 250V
☛✡✟✠D 206V

Câu 32. Máy biến thế lí tưởng gồm một cuộn sơ cấp và hai cuộn thứ cấp. Cuộn sơ cấp có số vòng dây N0=1000
vòng, được nối với nguồn điện xoay chiều có giá trị hiệu dụng U = 200V. Cuộn thứ cấp thứ nhất có
hiệu điện thế là U1=20V và cường độ dòng điện là I1=2A. Cuộn thứ cấp thứ 2 có N2=200 vòng dây
và cường độ dòng điện tương ứng là I2=1A. Biết dòng điện và hiệu điện thế tại các cuộn dây dao động
đồng pha. Cường độ dòng điện hiệu dụng trong cuộn sơ cấp là:☛✡✟✠A I = 0,3A.

☛✡✟✠B I = 0,4A.
☛✡✟✠C I = 0,2A.

☛✡✟✠D I = 1A .

Câu 33. Phương trình sóng tại hai nguồn A;B là: u = acos(20ıt)cm,AB cách nhau 10cm, vận tốc truyền
sóng trên mặt nước là v = 15cm=s. C và D là hai điểm nằm trên hai vân cực đại và tạo với AB một
hình chữ nhật ABCD. Hỏi ABCD có diện tích nhỏ nhất bằng bao nhiêu?☛✡✟✠A 15; 2cm2 .

☛✡✟✠B 10; 56cm2 .
☛✡✟✠C 12; 6cm2 .

☛✡✟✠D 9; 36cm2 .

Câu 34. Trong thí nghiệm giao thoa khe Young với ánh sáng trắng, có bước sóng từ 0; 38—m đến 0; 76—m ,
khoảng cách giữa hai khe là 1; 2mm , từ hai khe đến màn là 2; 4m . Những đơn sắc trong ánh sáng
trắng cho vân tối tại N cách vân sáng trung tâm 4mm có bước sóng của bằng☛✡✟✠A 0; 44—mv0; 57—m:

☛✡✟✠B 0; 6—mv0; 5—m:
☛✡✟✠C 0; 4—mv0; 57—m:☛✡✟✠D 0; 4—mv0; 5—m:

Câu 35. Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng bằng khe Young, khoảng cách từ nguồn S đến hai khe S1 và S2

bằng 5cm. Khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe đến màn quan sát là 2m. Ban đầu S trên trung
trực nằm ngang của S1S2 . Khi di chuyển S theo đường thẳng đứng và đi lên 1mm, vân sáng trung
tâm sẽ di chuyển theo đường thẳng đứng và đi☛✡✟✠A xuống một đoạn 0,25 mm.

☛✡✟✠B lên một đoạn 0,25 mm .☛✡✟✠C lên một đoạn 40 mm .
☛✡✟✠D xuống một đoạn 40 mm.

280. An Dương Vương. Quận 5. TP HCM. Trường ĐHSPHCM. ĐT: 01212505080 Mã đề 134 - Trang 5

https://www.facebook.com/thayhohoangviet
https://www.facebook.com/thayhohoangviet
https://www.facebook.com/thayhohoangviet
https://www.facebook.com/thayhohoangviet
https://www.facebook.com/thayhohoangviet
https://www.facebook.com/thayhohoangviet
https://www.facebook.com/thayhohoangviet
https://www.facebook.com/thayhohoangviet
https://www.facebook.com/thayhohoangviet
https://www.facebook.com/thayhohoangviet
https://www.facebook.com/thayhohoangviet
https://www.facebook.com/thayhohoangviet
https://www.facebook.com/thayhohoangviet
https://www.facebook.com/thayhohoangviet
https://www.facebook.com/thayhohoangviet
https://www.facebook.com/thayhohoangviet
https://www.facebook.com/thayhohoangviet
https://www.facebook.com/thayhohoangviet
https://www.facebook.com/thayhohoangviet
https://www.facebook.com/thayhohoangviet
https://www.facebook.com/thayhohoangviet
https://www.facebook.com/thayhohoangviet
https://www.facebook.com/thayhohoangviet
https://www.facebook.com/thayhohoangviet
https://www.facebook.com/thayhohoangviet
https://www.facebook.com/thayhohoangviet
https://www.facebook.com/thayhohoangviet
https://www.facebook.com/thayhohoangviet
https://www.facebook.com/thayhohoangviet
https://www.facebook.com/thayhohoangviet
https://www.facebook.com/thayhohoangviet
https://www.facebook.com/thayhohoangviet
https://www.facebook.com/thayhohoangviet


BIÊN SOẠN: Thầy HỒ HOÀNG VIỆT
R‚BIÊN SOẠN: Thầy HỒ HOÀNG VIỆT R‚ 26/3/2014

R‚26/3/2014 R‚ LỚP ÔN THI NGOẠI THƯƠNG 2014

Câu 36. Dao động điện từ trong mạch LC lý tưởng là dao động điều hòa. Khi hiệu điện thế giữa hai đầu cuộn
cảm bằng 1; 2mV thì cường độ dòng điện trong mạch bằng 1; 8mA. Còn khi hiệu điện thế giữa hai
đầu tụ điện bằng `0; 9mV thì cường độ dòng điện trong mạch bằng2; 4mA . Biết độ tự cảm của
cuộn dây là L = 5—H. Chu kì biến thiên của năng lượng điện trường trong tụ điện bằng☛✡✟✠A 62; 8—s

☛✡✟✠B 20; 0—s
☛✡✟✠C 15; 7—s

☛✡✟✠D 31; 4—s

Câu 37. Hai vật dao động điều hòa dọc theo hai trục tọa độ song song cùng chiều .Vị trí cân bằng của hai vật
đều ở trên một đường thẳng qua gốc tọa độ và vuông góc với Ox. Phương trình dao động của hai vật
tương ứng là x1 = Acos(3ıt + ’1) và x2 = Acos(4ıt + ’2) . Tại thời điểm ban đầu, hai vật
đều có li độ bằng A=2 nhưng vật thứ nhất đi theo chiều dương trục tọa độ, vật thứ hai đi theo chiều
âm trục tọa độ. Khoảng thời gian ngắn nhất để trạng thái của hai vật lặp lại như ban đầu là?☛✡✟✠A 5s .

☛✡✟✠B 4s .
☛✡✟✠C 3s .

☛✡✟✠D 2s .

Câu 38. Cho đoạn mạch xoay chiều RLC nối tiếp với cuộn dây thuần cảm và R2C < 2L. Đặt vào hai đầu
đoạn mạch điện áp xoay chiều u = U

p
2 cos(!t +

ı

3
)V với ! biến thiên. Tăng ! từ giá trị nhỏ

sao cho lần lượt hiệu điện thế hiệu dụng hai đầu mỗi phần tử đạt giá trị cực đại. Xác định thứ tự đạt
giá trị cực đại của các phần tử theo thời gian?☛✡✟✠A Điện áp hai đầu cuộn cảm, điện áp hai đầu điện trở , điện áp hai đầu tụ điện .☛✡✟✠B Điện áp hai đầu điện trở , điện áp hai đầu cuộn cảm , điện áp hai đầu tụ điện .☛✡✟✠C Điện áp hai đầu điện trở , điện áp hai đầu tụ điện , điện áp hai đầu cuộn cảm.☛✡✟✠D Điện áp hai đầu tụ điện, điện áp hai đầu điện trở, điện áp hai đầu cuộn cảm.

Câu 39. Một tụ xoay có điện dung biến thiên liên tục và tỉ lệ thuận với góc quay theo hàm bậc nhất từ giá trị
C1 = 10pF đến C2 = 370pF tương ứng khi góc quay của các bản tụ tăng dần từ 00 đến 1800. Tụ
điện được mắc với một cuộn dây có hệ số tự cảm L = 2—H để tạo thành mạch chọn sóng của máy
thu. Để thu được sóng điện từ có bước sóng 18; 84m thì phải xoay tụ ở vị trí ứng với góc quay bằng:☛✡✟✠A 100

☛✡✟✠B 300
☛✡✟✠C 400

☛✡✟✠D 200

Câu 40. Tại hai điểm A và B trên mặt nước cách nhau 8cm có hai nguồn kết hợp dao động với phương
trình:u1 = u2 = acos(40ıt)cm , tốc độ truyền sóng trên mặt nước là 30cm=s . Xét đoạn thẳng
CD = 4cm trên mặt nước có chung đường trung trực với AB. Khoảng cách lớn nhất từ CD đến
AB sao cho trên đoạn CD chỉ có 3 điểm dao dộng với biên độ cực đại là:☛✡✟✠A 9; 7cm .

☛✡✟✠B 8; 9cm .
☛✡✟✠C 6cm.

☛✡✟✠D 3; 3cm .

II.PHẦN RIÊNG: Thí sinh chỉ được chọn làm 1 trong 2 phần (Phần I hoặc Phần II).

Phần I. Theo chương trình KHÔNG phân ban (10 câu, từ câu 41 đến câu 50):

Câu 41. Trong giờ thực hành, một học sinh mắc đoạn mạch AB gồm điện trở thuần 40˙ , tụ điện có điện
dung C thay đổi được và cuộn dây có độ tự cảm L nối tiếp nhau theo đúng thứ tự trên. Gọi M là điểm
nối giữa điện trở thuần và tụ điện. Đặt vào hai đầu đoạn mạch AB một điện áp xoay chiều có giá trị
hiệu dụng 200V và tần số 50Hz. Khi điều chỉnh điện dung của tụ điện đến giá trị Cm thì điện áp hiệu
dụng giữa hai đầu đoạn mạch MB đạt giá trị cực tiểu bằng 75V. Điện trở thuần của cuộn dây là:☛✡✟✠A 21˙

☛✡✟✠B 40˙
☛✡✟✠C 24˙

☛✡✟✠D 14˙
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Câu 42. Một lò xo nhẹ có chiều dài l0, độ cứng k = 16N=m được cắt ra thành hai lò xo, lò xo thứ nhất có
chiều dài l1 = 0; 8l0, lò xo thứ hai có chiều dài l2 = 0; 2l0 . Hai vật nhỏ 1 và 2 có khối lượng băng
nhau m1 = m2 = 500g đặt trên mặt phẳng nhẵn nằm ngang và được gắn vào tường nhờ các lò
xo trên (hình 2) Khoảng cách giữa hai vật khi hai lò xo chưa biến dạng là O1O2 = 20cm. Lấy gần
đúng ı2 = 10. Tính độ cứng k1 và k2 của mỗi lò xo.

...........................................................☛✡✟✠A k1 = 40N=m; k2 = 20N=m
☛✡✟✠B k1 = 20N=m; k2 = 80N=m☛✡✟✠C k1 = 10N=m; k2 = 60N=m
☛✡✟✠D k1 = 30N=m; k2 = 40N=m

Câu 43. Thành phần đồng vị phóng xạ C14 có trong khí quyển có chu kỳ bán rã là 5568 năm. Mọi thực vật
sống trên Trái Đất hấp thụ cacbon dưới dạng CO2 đều chứa một lượng cân bằng C14. Trong một ngôi
mộ cổ, người ta tìm thấy một mảnh xương nặng 18g với độ phóng xạ 112 phân rã/phút. Hỏi vật hữu
cơ này đã chết cách đây bao nhiêu lâu, biết độ phóng xạ từ C14 ở thực vật sống là 12 phân rã/g.phút.☛✡✟✠A 5368,28 (năm)

☛✡✟✠B 5268,28 (năm)
☛✡✟✠C 5168,28 (năm)

☛✡✟✠D 5068,27 (năm)

Câu 44. Trong thí nghiệm giao thoa khe Young, dùng ánh sáng trắng có bước sóng từ 0; 4—m đến 0; 76—m
làm thí nghiệm. Tại vị trí cực đại bậc k1 = 3 của bức xạ –1 = 0; 6—m còn có những cực đại bậc
mấy của bức xạ nào nữa?☛✡✟✠A Bậc 4 của bức xạ – = 0; 45—m, bậc 3 của – = 0; 6—m.

☛✡✟✠B Không có bức xạ nào.☛✡✟✠C Bậc k= 4 của bức xạ –2 = 0; 45—m .
☛✡✟✠D Rất nhiều, không tính được.

Câu 45. Chiếu một chùm ánh sáng trắng song song, hẹp tới mặt nước của một bể nước với góc tới i = 300.
Biết chiết suất của nước với màu đỏ là –ffl=1;329 ; với màu tím là –t = 1; 343 . Bể nướcsâu 2m. Bề
rộng tối thiểu của chùm tia tới để vệt sáng ở đáy bể có một vạch sáng màu trắng là?☛✡✟✠A 2,632 cm.

☛✡✟✠B 0,851 cm.
☛✡✟✠C 1,816 cm.

☛✡✟✠D 0,426 cm.

Câu 46. Một chât phát quang có khả năng phát ra ánh sáng có bước sóng –p = 0; 7—m . Hỏi nếu chiếu vào
ánh sáng nào dưới đây thì sẽ không thể gây ra hiện tượng phát quang?☛✡✟✠A 0; 55—m

☛✡✟✠B Hồng ngoại
☛✡✟✠C 0; 68—m

☛✡✟✠D 0; 6—m

Câu 47. Tai hai điêm A va B trên măt chât long co hai nguôn phat song cơ kết hợp cùng pha cách nhau AB =
8 cm, dao động với tần số f = 20 Hz. Một điểm M trên mặt chất lỏng, cách A một khoảng 25 cm và
cách B một khoảng 20,5 cm, dao động với biên độ cực đại. Giữa M và đường trung trực của AB có hai
vân giao thoa cực đại. Coi biên độ sóng không suy giảm khi truyền đi. Xác định tốc độ truyền sóng và
tìm số điểm dao động cực đại trên đoạn AB (không kể A và B).☛✡✟✠A 30 (cm/s),11 điểm dao động cực đại .

☛✡✟✠B 20 (cm/s),13 điểm dao động cực đại .☛✡✟✠C 40 (cm/s),9 điểm dao động cực đại .
☛✡✟✠D 50 (cm/s),3 điểm dao động cực đại .

Câu 48. Đoạn mạch xoay chiều gồm cuộn dây và tụ điện C mắc nối tiếp . Điện áp hiệu dụng 2 đầu đoạn mạch
là U=120V .Biết hệ số công suất đoạn mạch là 0,8 và hệ số công suất cuộn dây là 0,6. Cho biết dòng
điện trể pha so với điện áp hai đầu đoạn mạch . điện áp hiệu dụng hai đầu cuộn dây và hai đầu tụ
điện lần lượt là :☛✡✟✠A 160V; 56V

☛✡✟✠B 128V; 72V
☛✡✟✠C 90V; 30V

☛✡✟✠D 80V; 60V
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Câu 49. Một lò xo nhẹ có chiều dài l0, độ cứng k = 16N=m được cắt ra thành hai lò xo, lò xo thứ nhất có
chiều dài l1 = 0; 8l0, lò xo thứ hai có chiều dài l2 = 0; 2l0 . Hai vật nhỏ 1 và 2 có khối lượng băng
nhau m1 = m2 = 500g đặt trên mặt phẳng nhẵn nằm ngang và được gắn vào tường nhờ các lò
xo trên (hình 2) Khoảng cách giữa hai vật khi hai lò xo chưa biến dạng là O1O2 = 20cm. Lấy gần
đúng ı2 = 10. Người ta kích thích cho hai vật dao động dọc theo trục x: Vật thứ nhất bị đẩy về bên
trái còn vật thứ hai bị đẩy về bên phải rồi đồng thời buông nhẹ để hai vật dao động điêu hoa. Biết
động năng cực đại của hai vật bằng nhau và bằng 0,1(J). Kể từ lúc thả các vật, sau khoảng thời gian
ngắn nhất là bao nhiêu khoảng cách giữa chúng là nhỏ nhất, tính khoảng cách nhỏ nhất đó.

...........................................................☛✡✟✠A dmin = 102; 5cm; tmin = 4=3(s)
☛✡✟✠B dmin = 12; 25cm; tmin = 2=3(s)☛✡✟✠C dmin = 12; 5cm; tmin = 1=3(s)
☛✡✟✠D dmin = 11; 25cm; tmin = 1=6(s)

Câu 50. Đoạn mạch điện xoay chiều tần số f1 = 60 Hz chỉ có một tụ điện. Nếu tần số là f2 thì dung kháng của
tụ điện tăng thêm 20%. Tần số☛✡✟✠A f2 = 10 Hz

☛✡✟✠B f2 = 50 Hz
☛✡✟✠C f2 = 250 Hz

☛✡✟✠D f2 = 70 Hz
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Mã đề thi 134 ĐÁP ÁN

I. PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH (40 câu, từ câu 1 đến câu 40)

Câu 1.
☛✡ ✟✠B

Câu 2.
☛✡ ✟✠D

Câu 3.
☛✡ ✟✠B

Câu 4.
☛✡ ✟✠D

Câu 5.
☛✡ ✟✠A

Câu 6.
☛✡ ✟✠D

Câu 7.
☛✡ ✟✠A

Câu 8.
☛✡ ✟✠D

Câu 9.
☛✡ ✟✠A

Câu 10.
☛✡ ✟✠B

Câu 11.
☛✡ ✟✠D

Câu 12.
☛✡ ✟✠B

Câu 13.
☛✡ ✟✠A

Câu 14.
☛✡ ✟✠B

Câu 15.
☛✡ ✟✠B

Câu 16.
☛✡ ✟✠B

Câu 17.
☛✡ ✟✠B

Câu 18.
☛✡ ✟✠B

Câu 19.
☛✡ ✟✠D

Câu 20.
☛✡ ✟✠D

Câu 21.
☛✡ ✟✠D

Câu 22.
☛✡ ✟✠A

Câu 23.
☛✡ ✟✠B

Câu 24.
☛✡ ✟✠B

Câu 25.
☛✡ ✟✠D

Câu 26.
☛✡ ✟✠D

Câu 27.
☛✡ ✟✠B

Câu 28.
☛✡ ✟✠D

Câu 29.
☛✡ ✟✠B

Câu 30.
☛✡ ✟✠D

Câu 31.
☛✡ ✟✠A

Câu 32.
☛✡ ✟✠B

Câu 33.
☛✡ ✟✠B

Câu 34.
☛✡ ✟✠A

Câu 35.
☛✡ ✟✠B

Câu 36.
☛✡ ✟✠D

Câu 37.
☛✡ ✟✠D

Câu 38.
☛✡ ✟✠D

Câu 39.
☛✡ ✟✠D

Câu 40.
☛✡ ✟✠A

II.PHẦN RIÊNG: Thí sinh chỉ được chọn làm 1 trong 2 phần (Phần I hoặc Phần II).

Phần I. Theo chương trình KHÔNG phân ban (10 câu, từ câu 41 đến câu 50):

Câu 41.
☛✡ ✟✠C

Câu 42.
☛✡ ✟✠B

Câu 43.
☛✡ ✟✠B

Câu 44.
☛✡ ✟✠C

Câu 45.
☛✡ ✟✠B

Câu 46.
☛✡ ✟✠B

Câu 47.
☛✡ ✟✠A

Câu 48.
☛✡ ✟✠A

Câu 49.
☛✡ ✟✠C

Câu 50.
☛✡ ✟✠B
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45 ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC 2014
www.facebook.com/thayhohoangviet

R‚www.facebook.com/thayhohoangviet R‚

LỚP ÔN THI NGOẠI THƯƠNG 2014
(Đề thi có 7 trang)

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC NĂM 2014 - Lần 2

VẬT LÍ; KHỐI A, A1
Thời gian làm bài: 60 phút, không kể thời gian phát đề

Mã đề thi 135
Họ và tên thí sinh: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Số báo danh: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

I. PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH (40 câu, từ câu 1 đến câu 40)
Cho biết: Hằng số Plăng h = 6; 625:10`34 J.s; độ lớn điện tích nguyên tố e = 1; 6:10`19 ; tốc độ ánh
sáng trong chân không c = 3:108 m/s.

Câu 1. Một lò xo có chiều dài tự nhiên 20cm khối lượng không đáng kể, đặt trên một mặt phẳng nằm ngang.
Đầu A của lò xo gắn vật A có khối lượng 60g, đầu B của lò xo gắn vật A có khối lượng 100g. Giữ
cố định điểm C trên lò xo và kích thích cho 2 vật dao động theo phương của lò xo ta thấy hai vật dao
động với chu kì T bằng nhau. Xác định đoạn AC☛✡✟✠A 8cm:

☛✡✟✠B 7; 5cm:
☛✡✟✠C 12cm:

☛✡✟✠D 12; 5cm:

Câu 2. Đặt điện áp xoay chiều với ! biến thiên vào hai đoạn mạch RLC nối tiếp với cuộn dây thuần cảm.

Thay đổi ! cho đến khi tỉ số
ZL

ZC
=

9

41
thì điện áp hai đầu tụ C cực đại. Xác định điện áp cực đại

giữa hai đầu tụ?☛✡✟✠A 200
p

2V:
☛✡✟✠B 205V:

☛✡✟✠C 200V:
☛✡✟✠D 250V:

Câu 3. Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, hai khe được chiếu bằng ánh sáng đơn sắc có bước
sóng 0; 6—m . Khoảng cách giữa hai khe sáng là 1mm, khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe đến
màn quan sát là 1; 5m. Trên màn quan sát, hai vân sáng bậc 4 nằm ở hai điểm M và N. Dịch màn
quan sát một đoạn 50cm theo hướng ra 2 khe Y-âng thì số vân sáng trên đoạn MN giảm so với lúc
đầu là☛✡✟✠A 8 vân.

☛✡✟✠B 6 vân.
☛✡✟✠C 4 vân.

☛✡✟✠D 2 vân.

Câu 4. Trong quá trình truyền sóng, khi gặp vật cản thì sóng bị phản xạ.Tại điểm phản xạ thì sóng tới và
sóng phản xạ sẽ☛✡✟✠A Luôn cùng pha.

☛✡✟✠B Không cùng loại .
☛✡✟✠C Luôn ngược pha.

☛✡✟✠D Cùng tần số.

Câu 5. Đặt điện áp xoay chiều u = U
p

2 cos 2ıft(V ) ( trong đó U không đổi, tần số f thay đổi được) vào
hai đầu đoạn mạch gồm điện trở thuần R, cuộn cảm thuần có độ tự cảm L và tụ điện có điện dung
C mắc nối tiếp (các giá trị của R;L và C thỏa mãn điều kiện: CR2 > 2L ). Thay đổi f đến các giá
trị f1 hoặc f2 thì thấy điện áp hiệu dụng giữa hai đầu cuộn cảm có giá trị bằng nhau. Khi f = f3

thì điện áp hiệu dụng giữa hai đầu cuộn cảm đạt giá trị cực đại. Hệ thức nào sau đây đúng?☛✡✟✠A 2f2
3 = (f2

1 + f2
2 ):

☛✡✟✠B
2

f2
3

=
1

f2
1

+
1

f2
2

:
☛✡✟✠C

1

2f2
3

=
1

f2
1

+
1

f2
2

:☛✡✟✠D f2
3 = 2(f2

1 + f2
2 ):

Câu 6. Ba điểm O;A;B cùng nằm trên một nửa đường thẳng xuất phát từ O. Tại O đặt một nguồn điểm
phát sóng âm đẳng hướng ra không gian. Không gian xung quanh là một môi trường không hấp thụ
âm. Mức cường độ âm tại A là 60dB, tại B là 40dB . Cho biết cường độ âm tại một điểm trong
không gian tỉ lệ nghịch với bình phương khoảng cách từ điểm đó đến O. Tìm mức cường độ âm tại
trung điểm M của đoạn AB.☛✡✟✠A 75dB:

☛✡✟✠B 25dB:
☛✡✟✠C 35dB:

☛✡✟✠D 45dB:
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Câu 7. Đặt điện áp xoay chiều vào hai đầu đoạn mạch gồm điện trở thuần, cuộn cảm thuần và tụ điện mắc
nối tiếp. Biết dung kháng của tụ điện bằng 2 lần cảm kháng của cuộn cảm. Tại thời điểm t, điện áp
tức thời giữa hai đầu điện trở và điện áp tức thời giữa hai đầu mạch có giá trị tương ứng là 40V và
60V . Khi đó điện áp tức thời giữa hai đầu tụ điện là☛✡✟✠A 40V:

☛✡✟✠B `40V:
☛✡✟✠C `20V:

☛✡✟✠D 20V:

Câu 8. Một con lắc lò xo gồm viên bi nhỏ khối lượng m và lò xo khối lượng không đáng kể có độ cứng
160N=m . Con lắc dao động cưởng bức dưới tác dụng của ngoại lực tuần hoàn có tần số f . Biết biên
độ của ngoại lực tuần hoàn không đổi. Khi thay đổi f thì biên độ dao động của viên bi thay đổi và
khi f = 2ıHz thì biên độ dao động của viên bi đạt cực đại. Tính khối lượng của viên bi.☛✡✟✠A 200g:

☛✡✟✠B 100g:
☛✡✟✠C 50g:

☛✡✟✠D 300g:

Câu 9. Trên mặt nước có hai nguồn giống nhau A và B, cách nhau khoảng AB = 12cm đang dao động
vuông góc với mặt nước tạo ra sóng có bước sóng 1; 6cm. Gọi M và N là hai điểm khác nhau trên
mặt nước, cách đều hai nguồn và cách trung điểm I của AB một khoảng 8cm. Số điểm dao động
cùng pha với hai nguồn ở trên đoạn MN bằng☛✡✟✠A 5:

☛✡✟✠B 6:
☛✡✟✠C 7:

☛✡✟✠D 8:

Câu 10. Một mẫu phóng xạ Si31 ban đầu trong 5 phút có 196 nguyên tử bị phân rã nhưng sau đó 5; 2 giờ
kể từ t = 0 cùng trong 5 phút chỉ có 49 nguyên tử bị phân rã. Chu kì bán rã của Si31 là☛✡✟✠A 4; 6 giờ.

☛✡✟✠B 2; 6 giờ.
☛✡✟✠C 1; 6 giờ.

☛✡✟✠D 3; 6 giờ.

Câu 11. Chiếu một chùm sáng có bước sóng 0:5—m và cường độ 1000 vuông góc với catot của 1 tế bào quang
điện , cường độ đòng quang điện bão hòa là 0; 2mA , công thoát của e là 1; 9eV , diện tích catot là
2cm2 . Tỉ số giữa số e bật ra trong 1s và số photon chiếu đến catot trong 1s là☛✡✟✠A 0; 65%:

☛✡✟✠B 0; 25%:
☛✡✟✠C 0; 50%:

☛✡✟✠D 4; 25%:

Câu 12. Thực hiện giao thoa trên mặt chất lỏng với hai nguồn kết hợp A;B cùng pha và có tần số 100Hz,
vận tốc truyền sóng là 20cm=s. Hai điểm M và N trên mặt chất lỏng có khoảng cách tới hai nguồn
lần lượt là MA = 3; 25cm;MB = 6; 75cmvNA = 3; 3cm;NB = 6; 7cm. Chọn kết luận
đúng:☛✡✟✠A M dao động mạnh nhất, N đứng yên.

☛✡✟✠B M đứng yên, N dao động mạnh nhất.☛✡✟✠C Cả hai đứng yên.
☛✡✟✠D Cả hai dao động mạnh nhất.

Câu 13. Một đoạn mạch điện xoay chiều gồm cuộn cảm có điện trở thuần R và độ tự cảm L mắc nối tiếp
với tụ điện có điện dung C thay đổi được như hình 2. Điện áp hai đầu đoạn mạch có dạng uAB =
U2cos(2ıft), U và f không đổi. Khi C = C1, điện áp hiệu dụng hai đầu cuộn cảm là Ud, hai đầu
tụ điện là UC1. Khi C = C2 = 2C1, điện áp hiệu dụng hai đầu cuộn cảm là U 0

d
= Ud, hai đầu tụ

điện là UC2 = U. Tìm Ud và UC1 theo U.

.....................................................☛✡✟✠A
p

7U; 7U.
☛✡✟✠B
p

5U; 4U .
☛✡✟✠C
p

3U;
p

2U.
☛✡✟✠D
p

3U; 2U.

Câu 14. Đoạn mạch không phân nhánh gồm một điện trở thuần, một cuộn cảm thuần và một tụ điện đặt dưới
điện áp xoay chiều u = 200cos(2ıft)V có tần số thay đổi được. Khi tần số là f1 thì điện áp hiệu
dụng ở hai đầu R là UR = 100V . Khi tần số là f2 thì cảm kháng bằng 4 lần dung kháng. Tỉ số
f1=f2 là☛✡✟✠A 0; 5:

☛✡✟✠B 0; 25:
☛✡✟✠C 2:

☛✡✟✠D 4:
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Câu 15. Chiếu một chùm ánh sáng trắng song song, hẹp tới mặt nước của một bể nước với góc tới i = 300.
Biết chiết suất của nước với màu đỏ là –đ = 1; 329 ; với màu tím là –t = 1; 343. Bể nước sâu
2m. Bề rộng tối thiểu của chùm tia tới để vệt sáng ở đáy bể có một vạch sáng màu trắng là☛✡✟✠A 1; 816cm:

☛✡✟✠B 0; 851cm:
☛✡✟✠C 2; 632cm:

☛✡✟✠D 0; 426cm:

Câu 16. Một lò xo nhẹ có độ cứng k, một đầu gắn vào một điểm cố định, một đầu gắn với vật khối lượng M.
Vật M có thể trượt không ma sát trên mặt phẳng nằm ngang. Người ta đặt vật nhỏ m lên trên vật
M. Hệ số ma sát nghỉ giữa m và M là —. Gia tốc trọng trường là g. Kích thích để hệ dao động với
A là biên độ.Giá trị lớn nhất của A để vật m không trượt trên M khi hệ dao động là☛✡✟✠A

—(m+M)g

k

☛✡✟✠B
—Mg

k

☛✡✟✠C
—g

mk

☛✡✟✠D
—mg

k

Câu 17. Trong giờ thực hành, một học sinh mắc đoạn mạch AB gồm điện trở thuần 40˙ , tụ điện có điện
dung C thay đổi được và cuộn dây có độ tự cảm L nối tiếp nhau theo đúng thứ tự trên. Gọi M là
điểm nối giữa điện trở thuần và tụ điện. Đặt vào hai đầu đoạn mạch AB một điện áp xoay chiều có
giá trị hiệu dụng 200V và tần số 50Hz. Khi điều chỉnh điện dung của tụ điện đến giá trị Cm thì
điện áp hiệu dụng giữa hai đầu đoạn mạch MB đạt giá trị cực tiểu bằng 75V . Điện trở thuần của
cuộn dây là:☛✡✟✠A 21˙.

☛✡✟✠B 22˙.
☛✡✟✠C 24˙.

☛✡✟✠D 24˙.

Câu 18. Đồng vị U238 sau một loạt phóng xạ ¸ và ˛ biến thành chì theo phương trình sau: U238 ` ` >

8¸ + 6˛` + Pb206. Chu kì bán rã của quá trình đó là 4; 6 tỷ năm. Gỉa sử chỉ có một loại đá chỉ
chứa U238, không chứa chì. Hiện nay tỷ lệ khối lượng của Uran và chì trong đá ấy là 37 tuổi thì tuổi
của đá ấy bao nhiêu:☛✡✟✠A 0; 2 tỷ năm.

☛✡✟✠B 1 tỷ năm.
☛✡✟✠C 1; 2 tỷ năm.

☛✡✟✠D 100 tỷ năm.

Câu 19. Đồng vị 11Natri 24 là chất phóng xạ ˛` trong 10 giờ đầu người ta đếm được 1015 hạt beta trừ bay
ra. Sau 30 phút kể từ khi đo lần đầu người ta lại thấy trong 10 giờ đếm được 2; 5:1014 hạt beta trừ
bay ra. Tính chu kì bán rã của đồng vị nói trên☛✡✟✠A 5; 45h:

☛✡✟✠B 2; 55h:
☛✡✟✠C 2; 25h:

☛✡✟✠D 5; 25h:

Câu 20. Chiếu bức xạ có bước sóng –= 0; 2823—m vào catôt của tế bào quang điện có công thoát êlectron là
A=2,4eV. Đặt vào giữa anốt và catốt của tế bào quang điện hiệu điện thế uAK=4cos(!t+’) . Tính
tỉ số thời gian có dòng quang điện và thời gian dòng quang điện bị triệt tiêu trong một chu kì là☛✡✟✠A 5:

☛✡✟✠B 4:
☛✡✟✠C 3:

☛✡✟✠D 2:

Câu 21. Điện áp được đưa vào cuộn sơ cấp của một máy biến áp là 220V . Số vòng của cuộn sơ cấp và cuộn
thứ cấp tương ứng là 1100 vòng và 50 vòng. Mạch thứ cấp gồm một một điện trở thuần 8˙, một
cuộn cảm có điện trở 2˙ và một tụ điện. Khi đó dòng điện chạy qua cuộn sơ cấp là 0; 032A. Độ lệch
pha giữa điện áp và cường độ dòng điện trong mạch thứ cấp là:☛✡✟✠A
`ı

2
hoặc

ı

2

☛✡✟✠B
`ı

4
hoặc

ı

4

☛✡✟✠C
`ı

6
hoặc

ı

6

☛✡✟✠D
`ı

3
hoặc

ı

3

Câu 22. Hai nguồn âm O1; O2 coi là hai nguồn điểm cách nhau 4m, phát sóng kết hợp cùng tần số 425Hz,
cùng biên độ 1cm và cùng pha ban đầu bằng không (tốc độ truyền âm là 340m=s). Số điểm dao
động với biên độ 1cm ở trong khoảng giữa O1O2 là:☛✡✟✠A 20:

☛✡✟✠B 9:
☛✡✟✠C 18:

☛✡✟✠D 17:
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Câu 23. Cho thí nghiệm Y-âng, ánh sáng có bước sóng 500nm. H là chân đường cao hạ vuông góc từ S1 tới
màn M. Lúc đầu người ta thấy H là một cực đại giao thoa. Dịch màn M ra xa hai khe S1; S2 đến
khi tại H bị triệt tiêu năng lượng sáng lần thứ nhất thì độ dịch là 1=7m. Để năng lượng tại H lại
triệt tiêu thì phải dịch màn xa thêm ít nhất là 16=35m. Khoảng cách hai khe S1 và S2 là☛✡✟✠A 1; 8mm:

☛✡✟✠B 2mm:
☛✡✟✠C 1mm:

☛✡✟✠D 0; 5mm:

Câu 24. Một con lắc lò xo gồm vật nặng khối lượng m và lò xo nhẹ độ cứng k. Khi con lắc dao động điều hòa
theo phương thẳng đứng như hình 1a, chu kì dao động là T = 0; 8s. Khi này lò xo luôn dãn và độ
lớn cực đại, cực tiểu của lực đàn hồi của lò xo là F1 = 4N; F2 = 2; 4N. Khi con lắc dao động
điều hòa theo phương ngang như hình 1b, hãy tìm chu kì dao động, độ lớn cực đại, cực tiểu của lực
đàn hồi của lò xo và biên độ dao động. Cho biết trong hai trường hợp, biên độ dao động là như nhau.
Gia tốc trọng trường g = 10m=s2 . Bỏ qua lực cản của không khí và lực ma sát. Lấy ı2 = 10.

...........................................................☛✡✟✠A 0N:
☛✡✟✠B 0; 8N:

☛✡✟✠C 0; 2N:
☛✡✟✠D 0; 6N:

Câu 25. Đặt điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng không đổi, tần số f thay đổi được vào hai đầu đoạn mạch
gồm điện trở thuần, cuộn cảm thuần và tụ điện mắc nối tiếp. Khi f = f1 thì hiệu điện điện thế hiệu
dụng hai đầu tụ điện đạt cực đại. Khi f = f2 thì hiệu điện thế hiệu dụng của hai đầu cuộn cảm đạt
cực đại. Khi hiệu điện thế hiệu dụng hai đầu điện trở thuần đạt cực đại thì tần số dòng điện là:☛✡✟✠A f =

r
(

1

f1
)2 + (

1

f2
)2:

☛✡✟✠B f = f1 + f2:
☛✡✟✠C f =

q
f2

1 + f2
2 :☛✡✟✠D f =

p
f1f2:

Câu 26. Một cuộn dây dẹt, quay đều quanh một trục cố định nằm trong mặt phẳng với cuộn dây và trong từ
trường đều có phương vuông góc với trục quay. Suất điện động cảm ứng xuất hiện trong cuộn dây có
giá trị cực đại là E0 . Tại thời điểm suất điện động tức thời bằng e = E0=2 và đang tăng thì véc tơ
pháp tuyến ~n làm với véc tơ ~B một góc☛✡✟✠A 200 .

☛✡✟✠B 1200 .
☛✡✟✠C 600 .

☛✡✟✠D 300 .

Câu 27. Một mạch dao động LC lí tưởng. Ban đầu nối hai đầu cuộn cảm thuần với nguồn điện có r = 2˙,
suất điện động E . Sau khi dòng điện qua mạch ổn định, người ta ngắt cuộn dây với nguồn và nối nó
với tụ điện thành mạch kín thì điện tích cực đại của tụ là 4:10`6C. Biết khoảng thời gian ngắn nhất
kể từ khi năng lượng từ trường đạt giá trị cực đại đến khi năng lượng trên tụ bằng 3 lần năng lượng
trên cuộn cảm là

ı

6
:10`6(s). Giá trị của suất điện động E là☛✡✟✠A 6V:

☛✡✟✠B 2V:
☛✡✟✠C 4V:

☛✡✟✠D 8V:

Câu 28. Trong thí nghiệm quang điện ngoài người ta có mắc một biến trở song song với tế bào quang điện.
Nguồn điện một chiều có suất điện động 6V , điện trở trong r= 0; 875˙ , cực dương của nguồn nối
với catôt và cực âm nối với anôt tế bào quang điện; Ánh sáng kích thích có bước sóng 198; 6nm; công
thoát điện tử khỏi catot là 2eV . Lấy h = 6; 62:10`34J:s; c = 3:108m=s và 1eV = 1; 6:10`19J.
Để triệt tiêu dòng quang điện thì biến trở R phải có giá trị bé nhất bằng:☛✡✟✠A 2; 125˙:

☛✡✟✠B 0; 125˙:
☛✡✟✠C 1; 125˙:

☛✡✟✠D 32; 125˙:
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Câu 29. Các mức năng lượng của nguyên tử hiđrô có dạng En =
`13; 6

n2
eV trong đó n là số nguyên,

n = 1; 2; 3: : : ứng với các mức năng lượng khi êlectron chuyển động trên các quỹ đạo K;L;M; : : :
Người ta chiếu một chùm phôtôn đến một khối khí hiđrô mà các nguyên tử đang ở trạng thái cơ bản.
Năng lượng của mỗi phôtôn là 12; 75eV . Hỏi khi được chiếu chùm phôtôn, khối khí hiđrô sẽ phát ra
bao nhiêu bức xạ điện từ có bước sóng khác nhau, trong đó các bức xạ mà mắt người nhìn thấy được
có bước sóng là bao nhiêu? Cho h = 6; 625:10`34J:s; c = 3:108m=s; 1eV = 1; 6:10`19J.☛✡✟✠A 0; 6576—m; 0; 4871—m; 0; 6542:

☛✡✟✠B 0; 3576—m; 0; 6871—m:☛✡✟✠C 0; 7654—m; 0; 5481—m:
☛✡✟✠D 0; 6576—m; 0; 4871—m:

Câu 30. Một mạch điện xoay chiều gồm một tụ điện C nối tiếp với một cuộn dây. Đặt vào hai đầu đoạn
mạch một hiệu điện thế u = 100cos!tV thì hiệu điện thế hiệu dụng hai đầu tụ điện C và hai đầu
cuộn dây lần lượt là 100V và 100V . Tính tần số góc !, biết rằng tần số dao động riêng của mạch
!0 = 100ı(rad=s) .☛✡✟✠A 100

p
2ı(rad=s):

☛✡✟✠B 100ı(rad=s):
☛✡✟✠C 50ı(rad=s):☛✡✟✠D 60ı(rad=s):

Câu 31. Tần số dao động của một mạch LC nào đó bằng 200kHz. Ở thời điểm t = 0 , bản A của tụ có tích
điện dương cực đại. Hỏi ở các thời điểm t > 0 nào thì cuộn cảm có từ trường cực đại ?☛✡✟✠A (2k + 1)T=4:

☛✡✟✠B (2k + 1)T=2:
☛✡✟✠C kT:

☛✡✟✠D (2k` 1)T=2:

Câu 32. Một bệnh nhân điều trị bằng đồng vị phóng xạ dùng tia ‚ để diệt tế bào bệnh. Thời gian chiếu xạ lần
đầu là ´t = 20 phút, cứ sau 1 tháng thì bệnh nhân phải tới bệnh viện khám bệnh và tiếp tục chiếu
xạ. Biết đồng vị phóng xạ đó có chu kì bán rã là 4 tháng ( coi ´t rất nhỏ so với T ) và vẫn dùng
nguồn phóng xạ trong lần đầu. Hỏi lần chiếu xạ thứ 4 phải tiến hành trong bao lâu đề bệnh nhân
được chiếu xạ với cùng 1 lượng ‚ như ban đầu:☛✡✟✠A 31; 12 phút.

☛✡✟✠B 33; 6 phút.
☛✡✟✠C 13; 6 phút.

☛✡✟✠D 66; 6 phút.

Câu 33. Tại hai điểm A;B trên mặt nước dao động cùng tần số 16Hz, cùng pha, cùng biên độ. Điểm M trên
mặt nước dao động với biên độ cực đại với MA = 30cm;MB = 25; 5cm, giữa M và trung trực
của AB có hai dãy cực đại khác thì vận tốc truyền sóng trên mặt nước là:☛✡✟✠A 20; 6cm=s:

☛✡✟✠B 24cm=s:
☛✡✟✠C 28; 8cm=s:

☛✡✟✠D 36cm=s:

Câu 34. Tần số dao động của một mạch LC nào đó bằng 200kHz. Ở thời điểm t = 0 , bản A của tụ có tích
điện dương cực đại. Hỏi ở các thời điểm t > 0 nào thì bản A lại có điện tích dương cực đại ?☛✡✟✠A tA = t0 + (2k + 1)

1

2
T =

5

2
(2k + 1)—s(k = 0; 1; 2; 3:::)☛✡✟✠B tA = t0 + (2k + 1)

1

4
T =

5

4
(2k + 1)—s(k = 0; 1; 2; 3:::)☛✡✟✠C tA = t0 + (k + 1=2)T = 5(k + 1=2)—s(k = 0; 1; 2; 3:::)☛✡✟✠D tA = t0 + kT = 5k—s(k = 1; 2; 3:::)

Câu 35. Dùng bức xạ ánh sáng đơn sắc có bước sóng – chiếu vào catot của bào quang điện (có giới hạn quang
điện –o), và để triệt tiêu dòng quang điện phải dùng hiệu điện thế hãm Uh.Nếu thay bức xạ trên bởi

bức xạ đơn sắc khác có giá trị bước sóng –0=
–

n
thì hiệu điện thế hãm có giá trị mới là U 0

h
=kUh. Mối

liên hệ –0 và – là:☛✡✟✠A –o =
k + 1

k` n
:–:

☛✡✟✠B –o =
k` 1

k` n
:–:

☛✡✟✠C –o =
k` 1

k + n
:–:

☛✡✟✠D –o =
k + 1

k + n
:–:
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Câu 36. Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, nguồn sáng phát đồng thời hai bức xạ đơn sắc: bức xạ
màu lục có bước sóng 560nm và bức xạ màu lam có bước sóng 480nm. Trên màn quan sát, giữa
hai vân sáng gần nhau nhất và cùng màu với vân sáng trung tâm có bao nhiêu vân sáng màu lục, bao
nhiêu vân sáng màu lam?☛✡✟✠A 5 vân màu lục, 5vân màu lam.

☛✡✟✠B 6 vân màu lục, 6 vân màu lam.☛✡✟✠C 6 vân màu lục,7 vân màu lam.
☛✡✟✠D 5 vân màu lục, 6 vân màu lam.

Câu 37. Hai nguồn sóng kết hợp trên mặt nước cách nhau một đoạn S1S2 = 9–, phát ra dao động cùng pha
nhau. Trên đoạn S1S2 , số điểm có biên độ cực đại cùng pha với nhau và cùng pha với nguồn (không
kể hai nguồn) là:☛✡✟✠A 12:

☛✡✟✠B 8:
☛✡✟✠C 10:

☛✡✟✠D 6:

Câu 38. Trong thí nghiệm về giao thoa ánh sáng trắng có a = 3mm;D = 3m, bước sóng từ 0; 4—m đến
0; 75—m . Trên màn quan sát thu được các dải quang phổ. Bề rộng của dải quang phổ thứ 2 kể từ
vân sáng trắng trung tâm là bao nhiêu?☛✡✟✠A 0; 7mm:

☛✡✟✠B 0; 3mm:
☛✡✟✠C 0; 5mm:

☛✡✟✠D 0; 8mm:

Câu 39. Trên phương vuông góc với một bức tường, người ta đặt nguồn âm tại N ở gần tường và nguồn thu
âm tại M khá xa N. Khi nguồn phát âm thay đổi tần số, người ta thấy máy thu ghi được âm to nhất
với hai âm có tần số gần nhau nhất là 540Hz và 810Hz. Bỏ qua sự thay đổi của biên độ âm khi lan
truyền. Xác định tần số âm nhỏ nhất mà máy thu âm có thể ghi được âm to nhất.☛✡✟✠A 335Hz:

☛✡✟✠B 235Hz:
☛✡✟✠C 125Hz:

☛✡✟✠D 135Hz:

Câu 40. Con lắc đơn gồm vật nhỏm = 200gam, treo vào sợi dây có chiều dài l. Kéo con lắc lệch khỏi VTCB
góc ¸0 rồi buông nhẹ. Bỏ qua ma sát thì thấy lực căng có độ lớn nhỏ nhất khi dao động bằng 1N.
Biết g = 10m=s2 . Lấy gốc tính thế năng ở VTCB. Khi dây làm với phương thẳng đứng góc 300

thì tỉ số giữa động năng và thế năng bằng☛✡✟✠A 0; 5
☛✡✟✠B 0; 58

☛✡✟✠C 0; 73
☛✡✟✠D 2; 73

II.PHẦN RIÊNG: Thí sinh chỉ được chọn làm 1 trong 2 phần (Phần I hoặc Phần II).

Phần I. Theo chương trình KHÔNG phân ban (10 câu, từ câu 41 đến câu 50):

Câu 41. Cho tế bào quang điện có công thoát electron của kim loại làm tế bào quang điện là 3; 50eV . Đặt
vào hai đầu anốt và catốt của tế bào quang điện nói trên điện áp xoay chiều . Chiếu vào catốt của tế
bào quang điện bức xạ có bước sóng 0; 248—m . Trong khoảng thời gian ´t = 3; 25T tính từ thời
điểm t = 0 (T là chu kì dao động của điện áp), thời gian mà dòng điện không chạy qua tế bào quang
điện là☛✡✟✠A 25=60s:

☛✡✟✠B 13=60s:
☛✡✟✠C 11=60s:

☛✡✟✠D 11=50s:

Câu 42. Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, khoảng cách giữa hai khe là 0; 5mm, khoảng cách
từ hai khe đến màn quan sát là 2m. Nguồn sáng dùng trong thí nghiệm gồm hai bức xạ có bước sóng
–1 = 450nm và –2 = 600nm. Trên màn quan sát, gọi M;N là hai điểm ở cùng một phía so với
vân trung tâm, cách vân trung tâm lần lượt là 5; 5mm và 22mm. Tìm số vị trí vân sáng trùng nhau
của hai bức xạ trên đoạn MN.☛✡✟✠A 4:

☛✡✟✠B 3:
☛✡✟✠C 5:

☛✡✟✠D 6:

Câu 43. Một máy biến áp có hiệu suất xấp xỉ bằng 100%, có số vòng dây cuộn sơ cấp lớn hơn 10 lần số vòng
dây cuộn thứ cấp. Máy biến thế này☛✡✟✠A Làm tăng tần số dòng điện ở cuộn sơ cấp 10 lần.

☛✡✟✠B Là máy hạ thế .☛✡✟✠C Là máy tăng thế .
☛✡✟✠D Làm giảm tần số dòng điện ở cuộn sơ cấp 10 lần .
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Câu 44. Hai máy phát điện xoay chiều một pha: máy thứ nhất có 2 cặp cực, rôto quay với tốc độ 1600
vòng/phút. Máy thứ hai có 4 cặp cực. Để tần số do hai máy phát ra như nhau thì rôto máy thứ hai
quay với tốc độ☛✡✟✠A 3200 vòng/phút.

☛✡✟✠B 400 vòng/phút.
☛✡✟✠C 800 vòng/phút.

☛✡✟✠D 1600 vòng/phút.

Câu 45. Một nhà máy điện hạt nhân công suất là 182:107W , dùng năng lượng phân hạch U235 với hiệu suất
30%. Trung bình mỗi hạt nhân U235 phân hạch tỏa ra năng lượng 200MeV . Hỏi sau thời gian 365
ngày hoạt động nhà máy tiêu thụ bao nhiêu kgU235 nguyên chất là bao nhiêu?☛✡✟✠A 5633kg:

☛✡✟✠B 233kg:
☛✡✟✠C 243kg:

☛✡✟✠D 333kg:

Câu 46. Một vật nặng có khối lượng m, điện tích q = +5:10`5C được gắn vào lò có độ cứng k = 10N=m
tạo thành con lắc lò xo nằm ngang. Điện tích của con lắc trong quá trình dao động không thay đổi,
bỏ qua mọi ma sát. Kích thích cho con lắc dao động với biên độ 5cm. Tại thời điểm vật nặng qua
vị trí cân bằng và có vận tốc hướng ra xa điểm treo lò xo, người ta bật điện trường đều có cường độ
E = 104V=m cùng hướng với vận tốc của vật. Khi đó biên độ mới của con lắc lò xo là:☛✡✟✠A 10

p
2cm .

☛✡✟✠B 5
p

2cm .
☛✡✟✠C 8; 66cm .

☛✡✟✠D 5cm .

Câu 47. Mạch dao động lí tưởng gồm cuộn cảm thuần có độ tự cảm không đổi. Khi mắc cuộn cảm với tụ điện
có điện dung C1 thì tần số dao động riêng của mạch là 7; 5MHz và khi mắc cuộn cảm với tụ điện có
điện dung C2 thì tần số dao động riêng của mạch là 10MHz. Tần số dao động riêng của mạch khi
mắc cuộn cảm với hai tụ C1; C2 mắc song song.☛✡✟✠A 12; 5Hz:

☛✡✟✠B 30Hz:
☛✡✟✠C 6Hz:

☛✡✟✠D 25; 5Hz:

Câu 48. Hai lò xo có độ cứng lần lượt k1; k2 mắc nối tiếp với nhau. Vật nặng m = 1kg, đầu trên của là lo
mắc vào trục khuỷu tay quay như hình vẽ. Quay đều tay quay, ta thấy khi trục khuỷu quay với tốc độ
300 vòng/min thì biên độ dao động đạt cực đại. Biết k1 = 1316N=m; ı2 = 9; 87. Độ cứng k2

bằng:

...........................................................☛✡✟✠A 3894N=m:
☛✡✟✠B 3948N=m:

☛✡✟✠C 3948N=cm:
☛✡✟✠D 394; 8M=m:

Câu 49. Trong thí nghiệm I-âng về giao thoa ánh sáng, hai khe được chiếu đồng thời 3 bức xạ đơn sắc có bước
sóng : –1 = 0; 42—m; –2 = 0; 56—m; –3 = 0; 63—m . Trên màn, trong khoảng giữa hai vân liên
tiếp có màu giống màu vân trung tâm, nếu vân sáng của hai bức xạ trùng nhau ta chỉ tính là một vân
sáng thì số vân sáng quan sát được là bao nhiêu?☛✡✟✠A 23:

☛✡✟✠B 22:
☛✡✟✠C 21:

☛✡✟✠D 24:

Câu 50. Chiếu bức xạ có bước sóng –1 = 276nm vào catot của một tế bào quang điện làm bằng nhôm
thì hiệu điện thế hãm để triệt tiêu dòng quang điện là 1; 05V . Thay bức xạ trên bằng bức xạ –2

= 248nm và catot giờ làm bằng đồng thì hiệu điện thế hãm để triệt tiêu dòng quang điện giờ là
0; 86V . Vậy khi chiếu đồng thời cả hai bức xạ –1 và –2 vào catot giờ là hợp kim đồng và nhôm thì
hiệu điện thế hãm để triệt tiêu dòng quang điện là☛✡✟✠A 1; 55V:

☛✡✟✠B 0; 55V:
☛✡✟✠C 2; 55V:

☛✡✟✠D 3; 55V:
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Mã đề thi 135 ĐÁP ÁN

I. PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH (40 câu, từ câu 1 đến câu 40)

Câu 1.
☛✡ ✟✠D

Câu 2.
☛✡ ✟✠B

Câu 3.
☛✡ ✟✠D

Câu 4.
☛✡ ✟✠D

Câu 5.
☛✡ ✟✠B

Câu 6.
☛✡ ✟✠D

Câu 7.
☛✡ ✟✠A

Câu 8.
☛✡ ✟✠B

Câu 9.
☛✡ ✟✠B

Câu 10.
☛✡ ✟✠B

Câu 11.
☛✡ ✟✠B

Câu 12.
☛✡ ✟✠B

Câu 13.
☛✡ ✟✠D

Câu 14.
☛✡ ✟✠A

Câu 15.
☛✡ ✟✠B

Câu 16.
☛✡ ✟✠A

Câu 17.
☛✡ ✟✠D

Câu 18.
☛✡ ✟✠A

Câu 19.
☛✡ ✟✠D

Câu 20.
☛✡ ✟✠D

Câu 21.
☛✡ ✟✠B

Câu 22.
☛✡ ✟✠A

Câu 23.
☛✡ ✟✠B

Câu 24.
☛✡ ✟✠B

Câu 25.
☛✡ ✟✠D

Câu 26.
☛✡ ✟✠D

Câu 27.
☛✡ ✟✠D

Câu 28.
☛✡ ✟✠A

Câu 29.
☛✡ ✟✠D

Câu 30.
☛✡ ✟✠B

Câu 31.
☛✡ ✟✠A

Câu 32.
☛✡ ✟✠B

Câu 33.
☛✡ ✟✠B

Câu 34.
☛✡ ✟✠D

Câu 35.
☛✡ ✟✠B

Câu 36.
☛✡ ✟✠D

Câu 37.
☛✡ ✟✠B

Câu 38.
☛✡ ✟✠A

Câu 39.
☛✡ ✟✠D

Câu 40.
☛✡ ✟✠D

II.PHẦN RIÊNG: Thí sinh chỉ được chọn làm 1 trong 2 phần (Phần I hoặc Phần II).

Phần I. Theo chương trình KHÔNG phân ban (10 câu, từ câu 41 đến câu 50):

Câu 41.
☛✡ ✟✠B

Câu 42.
☛✡ ✟✠B

Câu 43.
☛✡ ✟✠B

Câu 44.
☛✡ ✟✠C

Câu 45.
☛✡ ✟✠B

Câu 46.
☛✡ ✟✠C

Câu 47.
☛✡ ✟✠A

Câu 48.
☛✡ ✟✠B

Câu 49.
☛✡ ✟✠C

Câu 50.
☛✡ ✟✠A

280. An Dương Vương. Quận 5. TP HCM. Trường ĐHSPHCM. ĐT: 01212505080 Mã đề 134 - Trang 1

https://www.facebook.com/thayhohoangviet
https://www.facebook.com/thayhohoangviet
https://www.facebook.com/thayhohoangviet
https://www.facebook.com/thayhohoangviet


BIÊN SOẠN: Thầy HỒ HOÀNG VIỆT
R‚BIÊN SOẠN: Thầy HỒ HOÀNG VIỆT R‚ 13/4/2014

R‚13/4/2014 R‚ LỚP ÔN THI NGOẠI THƯƠNG 2014

45 ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC 2014
www.facebook.com/thayhohoangviet

R‚www.facebook.com/thayhohoangviet R‚

LỚP ÔN THI NGOẠI THƯƠNG 2014
(Đề thi có 8 trang)

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC NĂM 2014 - Lần 3

VẬT LÍ; KHỐI A, A1
Thời gian làm bài: 60 phút, không kể thời gian phát đề

Mã đề thi 134
Họ và tên thí sinh: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Số báo danh: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

I. PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH (40 câu, từ câu 1 đến câu 40)
Cho biết: Hằng số Plăng h = 6; 625:10`34 J.s; độ lớn điện tích nguyên tố e = 1; 6:10`19 ; tốc độ ánh
sáng trong chân không c = 3:108 m/s.

Câu 1. Lúc t = 0 đầu O của dây cao su căng thẳng nằm ngang bắt đầu dao động đi lên với chu kì 2s,
tạo thành sóng ngang lan truyền trên dây với tốc độ 2cm=s. Điểm M trên dây cách O một khoảng
1; 4cm. Thời điểm đầu tiên để M đến N thấp hơn vị trí cân bằng 2cm☛✡✟✠A 0; 22s:

☛✡✟✠B 1; 83s:
☛✡✟✠C 1; 21s:

☛✡✟✠D 1; 67s:

Câu 2. Sóng ngang với tần số 20Hz trên mặt nước với tốc độ 2m=s. Trên phương truyền sóng đến điểm M

rồi đến điểm N cách nhau 21; 5cm. Tại thời điểm t điểm M hạ xuống thấp nhất thì sau thời gian
ngắn nhất bao lâu thì điểm N sẽ hạ xuống thấp nhất?☛✡✟✠A 3=100s

☛✡✟✠B 3=400s
☛✡✟✠C 1=400s

☛✡✟✠D 5=400s

Câu 3. Một thanh kim loại MN dài 20cm có khối lượng m = 10g được treo bởi hai sợi dây nhẹ, không
dãn, cách điện, có cùng chiều dài l = 40cm (hình 1). Thanh MN nằm ngang trong từ trường đều
có véctơ cảm ứng từ thẳng đứng. Cho dòng điện không đổi I = 4A chạy qua thanh MN thấy ở vị trí
cân bằng, dây treo lệch so với phương thẳng đứng góc 300. Bỏ qua mọi lực cản, lấy g = 10m=s2.
Tìm độ lớn của cảm ứng từ B.

..................................................☛✡✟✠A 0; 072T:
☛✡✟✠B 0; 12T:

☛✡✟✠C 1; 072T:
☛✡✟✠D 2; 072T:

Câu 4. Một chất điểm dao động điều hòa quanh vị trí cân bằng O, trên quĩ đạo MN có độ dài 12cm. Chọn
hệ trục tọa độ gốc tại O, chiều dương như hình 1; gốc thời gian lúc vật đi qua vị trí cân bằng theo
chiều dương. Gọi P là trung điểm của đoạnMO. Biết vật đi từM đến P theo chiều dương hết khoảng
thời gian ngắn nhất là 1=6(s). Tìm quãng đường chất điểm đi được trong 7; 5s tính từ thời điểm
t = 0.

..................................................☛✡✟✠A 120cm:
☛✡✟✠B 140cm:

☛✡✟✠C 160cm:
☛✡✟✠D 180cm:
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Câu 5. Trong thí nghiệm giao thoa nguồn sáng phát ra đồng thời 3 ánh sáng đơn sắc –1 = 630nm ,–2 và
–3 chưa biết , một trong hai bức xạ có màu tím .Khoảng cách giữa 2 khe hẹp a = 1; 2mm, khoảng
cách từ khe đến màn D = 4m. Biết vị trí vân tối gần tâm màn nhất xuất hiện là vị trí vân tối thứ
18 của –2 và vị trí vân tối thứ 13 của –3 . Hỏi khoảng cách giữa hai vân sáng gần nhau nhất xuất
hiện trên màn là ?☛✡✟✠A 2:12mm:

☛✡✟✠B 1:38mm:
☛✡✟✠C 0:42mm:

☛✡✟✠D 3:38mm:

Câu 6. Đặt điện áp xoay chiều u = 110
p

2cos(!t)(V ) luôn ổn định vào hai đầu đoạn mạch AB gồm điện
trở thuần R, tụ điện có điện dung C không đổi và cuộn cảm thuần có hệ số tự cảm thay đổi được mắc
nối tiếp theo thứ tự trên.M là điểm nối giữa điện trở R và tụ điện C. Khi L = L1 thì điện áp hiệu
dụng giữa hai đầu MB là U1; khi L = L2 thì điện áp hiệu dụng giữa hai đầu MB là U2 = U1

p
3

và pha của dòng điện trong mạch thay đổi một lượng 900 so với khi L = L1. Điện áp hiệu dụng giữa
hai đầu điện trở thuần R khi L = L1 là :☛✡✟✠A 110

p
3V:

☛✡✟✠B 55
p

2V:
☛✡✟✠C 110

p
3V:

☛✡✟✠D 55
p

3V:

Câu 7. Đặt điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng không đổi, tần số f thay đổi được vào hai đầu đoạn mạch
AB gồm điện trở thuần R, tụ điện C, cuộn cảm có điện trở r và độ tự cảm L. Khi f = f1 hoặc
f = f2 thì đoạn mạch AB có cùng hệ số công suất cos’. Khi f = fo thì điện áp hai đầu cuộn cảm
đạt cực đại. Biết rằng R = r =

p
(L=C) . Biểu thức liên hệ đúng là☛✡✟✠A cos’ =

p
3f0

f1 + f2
.
☛✡✟✠B cos’ =

f0

f1 + f2
.
☛✡✟✠C cos’ = 2f0 .

☛✡✟✠D cos’ =

p
2f0

f1 + f2
.

Câu 8. Đặt điện áp u = U0cos!t + ’ vào hai đầu đoạn mạch AB gồm hai đọan AM;MB mắc nối
tiếp . Đoạn AM chỉ điện trở R nối tiếp với tụ C, đoạn MB chỉ có cuộn cảm L, điện trở r. Biết
r2 = R2 = L=C và điện áp hiệu dụng hai đầu MB lớn gấp

p
3 điện áp hai đầu AM. Hệ số công

suất của AB là:☛✡✟✠A 0; 866:
☛✡✟✠B 0; 231:

☛✡✟✠C 1; 866:
☛✡✟✠D 2; 231:

Câu 9. Đặt điện áp u = 100cos!t + ı=12 vào hai đầu đoạn mạch AB gồm hai đọan AM;MB mắc nối
tiếp . Đoạn AM chỉ có tụ C nối tiếp với điện trở R, đoạn MB chỉ có cuộn cảm có điện trở thuần r
và có độ tự cảm L . Vào thời điểm t0 điện áp trên hai đầu cuộn cảm bằng 40

p
3V thì điện áp trên

AM là 36V . Biểu thức điện áp hiệu dụng trên đoạn MB có thể là:☛✡✟✠A uMB = 100cos!t` ı=12 .
☛✡✟✠B uMB = 200cos!t` 5ı=12 .☛✡✟✠C uMB = 200

p
2cos!t` ı=6 .

☛✡✟✠D uMB = 100
p

2cos!t` 5ı=4 .

Câu 10. Đồng vị 11Natri24 là chất phóng xạ ˛` trong 10 giờ đầu người ta đếm được 1015 hạt beta trừ
bay ra. Sau 30 phút kể từ khi đo lần đầu người ta lại thấy trong 10 giờ đếm được 2; 5:1014 hạt beta
trừ bay ra. Tính chu kì bán rã của đồng vị nói trên:☛✡✟✠A 11; 89h:

☛✡✟✠B 5; 25h:
☛✡✟✠C 2; 67h:

☛✡✟✠D 1; 78h:
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Câu 11. Cho mạch xoay chiều gồm cuộn dây có độ tự cảm L, điện trở thuần R, tụ có điện dung C mắc nối
tiếp (Hình 3). Điện áp tức thời giữa hai đầu đoạn mạch AB là u = 175

p
2 cos 100ıt(V ), các điện

áp hiệu dụng UAM = 25V ;UMN = 25V ;UNB = 175V . Cho R = 25˙, tính công suất tiêu thụ
trung bình của đoạn mạch AB trong khoảng thời gian từ t1 = T=8 đến t2 = T=4 ( với T là chu
kì của dòng điện trong mạch).

..................................................☛✡✟✠A 5; 325W:
☛✡✟✠B 58; 533W:

☛✡✟✠C `89; 22W:
☛✡✟✠D 85; 555W:

Câu 12. Mạch LC đang dao động điện từ tự do. Khi hiệu điện thế giữa 2 đầu tụ là u1 = 4V thì cường độ
dòng điện trong mạch là i1 = 2mA. Khi hiệu hiện thế 2 đầu tụ là u2 = 2V thì cường độ dòng điện
trong mạch là 4mA . Giá trị cực đại của điện áp và dòng điện trong mạch là:☛✡✟✠A Uo=2

p
3(V ); Io=5:

p
2:10`3(A) .

☛✡✟✠B Uo=3
p

5(V ); Io=4:
p

3:1013(A) .☛✡✟✠C Uo=2
p

2(V ); Io=:
p

5:103(A).
☛✡✟✠D Uo=2

p
5(V ); Io=2:

p
5:10`3(A) .

Câu 13. Có hai mẫu chất phóng xạ X và Y như nhau (cùng một vật liệu và cùng khối lượng) có cùng chu kì
bán rã là T . Tại thời điểm quan sát, hai mẫu lần lượt có độ phóng xạ là HX và HY . Nếu X có tuổi
lớn hơn Y thì hiệu số tuổi của chúng là☛✡✟✠A

ln(HX=HY )

T ln2

☛✡✟✠B
ln(HY =HX)

T ln2

☛✡✟✠C
T ln(HX=HY )

ln2

☛✡✟✠D
T ln(HY =HX)

ln2

Câu 14. Trên mặt nước tại hai điểm S1; S2 cách nhau 33; 8cm có hai nguồn kết hợp dao động cùng pha
theo phương thẳng đứng. Sóng do các nguồn phát ra có bước sóng 4cm. (C) là đường tròn nằm trên
mặt nước có tâm ở S1 và đi qua S2. Xác định số điểm trên (C), ở đó các phần tử dao động với biên
độ cực đại.☛✡✟✠A 35 điểm.

☛✡✟✠B 34 điểm.
☛✡✟✠C 17 điểm.

☛✡✟✠D 8 điểm.

Câu 15. Trong thí nghiệm giao thoa I âng thực hiện đồng thời hai bức xạ đơn sắc với khoảng vân trên màn thu
được lần lượt là: i1 = 0; 5mm; i2 = 0; 3mm . Biết bề rộng trường giao thoa là 5mm, số vị trí
trên trường giao thoa có 2 vân tối của hai hệ trùng nhau là bao nhiêu?☛✡✟✠A 6

☛✡✟✠B 3
☛✡✟✠C 5

☛✡✟✠D 4

Câu 16. Hai nguồn âm điểm phát sóng cầu đồng bộ với tần số f = 680(Hz) được đặt tại A và B cách nhau
1(m) trong không khí. Biết tốc độ truyền âm trong không khí là 340(m=s). Bỏ qua sự hấp thụ âm
của môi trường. Gọi I là trung điểm của AB , P là điểm nằm trên trung trực của AB ở gần I nhất
dao động ngược pha với I . Tính khoảng cách AP .☛✡✟✠A 0; 15(m):

☛✡✟✠B 0; 55(m):
☛✡✟✠C 0; 25(m):

☛✡✟✠D 0; 75(m):

Câu 17. Trong thí nghiệm Young, người ta cho 2 bức xạ đơn sắc có –1 = 0; 4micromet và bước sóng –2

chưa biết. Khoảng cách 2 khe a = 0; 2mm, khoảng cách màn đến 2 khe D = 1m. Cho bề rộng
trường giao thoa la 24mm trên màn, đếm thấy có 17 vạch sáng trong đó có 5 vạch là kết quả trùng
nhau của 2 hệ vân. Tìm –2 ,biết 2 trong 5 vạch trùng nhau nằm ngoài cùng.☛✡✟✠A –2 = 0:2—m.

☛✡✟✠B –2 = 0:6—m.
☛✡✟✠C –2 = 0:4—m.

☛✡✟✠D –2 = 0:8—m.

Câu 18. Một con lắc đơn dao động nhỏ điều hoà tại mặt đất. Nếu đưa con lắc đơn lên đến độ cao h = 6; 4km
so với mặt đất thì phải thay đổi chiều dài dây treo như thế nào để chu kỳ dao động của nó không thay
đổi? Biết bán kính Trái đất R = 6400km.☛✡✟✠A 0; 9%:

☛✡✟✠B 0; 2%:
☛✡✟✠C 0; 4%:

☛✡✟✠D 0; 6%:
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Câu 19. Một mạch dao động gồm có một cuộn cảm có độ tự cảm L = 10`3H và một tụ điện có điện dung
điều chỉnh được trong khoảng từ 4pF đến 400pF (cho biết 1pF = 10`12F ). Mạch này có thể có
những tần số riêng như thế☛✡✟✠A 0; 25:106Hz » f » 2; 5:106Hz.

☛✡✟✠B 0; 52:106Hz » f » 5; 2:106Hz☛✡✟✠C 0; 42:106Hz » f » 4; 9:106Hz
☛✡✟✠D 1; 52:106Hz » f » 4; 54:106Hz

Câu 20. Một con lắc đơn gồm vật nặng có khối lượng m = 500g và dây có chiều dài l = 100cm đặt ở nơi
có gia tốc trọng trường g = 10m=s2. Lấy ı2 = 10. Đưa con lắc tới vị trí dây treo lệch với phương
thẳng đứng góc 0; 1rad rồi buông nhẹ. Bỏ qua lực cản của môi trường, hãy tính: Tỉ số lực căng dây
cực đại và lực căng dây cực tiểu của con lắc.☛✡✟✠A 3; 225:

☛✡✟✠B 2; 015:
☛✡✟✠C 0; 015:

☛✡✟✠D 1; 015:

Câu 21. Tụ điện của máy phát sóng điện từ có giá trị điện dung C1 ứng với tần số phát f1. Nếu mắc nối tiếp
với C1 một tụ khác có điện dung C2 = 100C1 thì tần số phát ra sẽ biến đổi đi bao nhiêu lần ?☛✡✟✠A 3; 005f1:

☛✡✟✠B 0; 005f1:
☛✡✟✠C 2; 005f1:

☛✡✟✠D 1; 005f1:

Câu 22. Một máy biến áp có cuộn sơ cấp gồm 2000 vòng, cuộn thứ cấp gồm 4000 vòng. Đặt vào hai đầu cuộn
sơ cấp một điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng 220V . Dùng vôn kế nhiệt có điện trở vô cùng lớn
đo điệp áp giữa hai đầu cuộn thứ cấp để hở, người ta thấy vôn kế chỉ 432V . Coi mạch từ là khép kín
và hao phí do dòng điện Phucô là không đáng kể. Tỷ số giữa cảm kháng và điện trở thuần của cuộn
sơ cấp có giá trị gần đúng là:☛✡✟✠A 4; 45:

☛✡✟✠B 8; 63:
☛✡✟✠C 9; 96:

☛✡✟✠D 5; 17:

Câu 23. Đồng vị U238 sau một loạt phóng xạ ¸ và ˛ biến thành chì theo phương trình sau: U238 ` ` >

8¸ + 6˛` + Pb206. Chu kì bán rã của quá trình đó là 4; 6 tỷ năm. Gỉa sử chỉ có một loại đá chỉ
chứa U238, không chứa chì. Hiện nay tỷ lệ khối lượng của Uran và chì trong đá ấy là 37 tuổi thì tuổi
của đá ấy bao nhiêu:☛✡✟✠A 0; 6 tỷ năm.

☛✡✟✠B 0; 2 tỷ năm.
☛✡✟✠C 0; 1 tỷ năm.

☛✡✟✠D 0; 3 tỷ năm.

Câu 24. Trong thí nghiệm I âng về giao thoa ánh sáng, khoảng cách giữa 2 khe sáng a = 0; 5mm, khoảng
cách từ khe S đến mặt phẳng chứa 2 khe là d = 50cm. Khe S phát ra ánh sáng đơn sắc có
– = 0; 5—m. Chiếu sáng 2 khe hẹp. Để một vân tối chiếm chỗ của một vân sáng liền kề, ta phải dịch
chuyển khe S theo phương S1; S2 một đoạn b = bao nhiêu?☛✡✟✠A 2; 25:10`3m:

☛✡✟✠B 1; 25:10`3m:
☛✡✟✠C 0; 15:10`3m:

☛✡✟✠D 0; 25:10`3m:

Câu 25. Một nguồn O phát sóng c ơ dao động theo ph ương trình u0 = 2cos(20ıt+ı=3) (trong đó u tính
bằng đơn vị mm ,t tính bằng đơn vị s ). Xét sóng truyền theo một đường thẳng từ O đến điểm M

với tốc độ không đổi 100cm=s . Trong khoảng từ O đến M có bao nhiêu điểm dao động ngược pha
với dao động tại nguồn O ? Biết M cách O một khoảng 46cm .☛✡✟✠A 5

☛✡✟✠B 2
☛✡✟✠C 3

☛✡✟✠D 4

Câu 26. Chiếu bức xạ có bước sóng –1 = 276nm vào catot của một tế bào quang điện làm bằng nhôm thì hiệu
điện thế hãm để triệt tiêu dòng quang điện là 1; 05V . Thay bức xạ trên bằng bức xạ –2 = 248nm
và catot giờ làm bằng đồng thì hiệu điện thế hãm để triệt tiêu dòng quang điện giờ là 0; 86V . Vậy
khi chiếu đồng thời cả hai bức xạ –1 và –2 vào catot giờ là hợp kim đồng và nhôm thì hiệu điện thế
hãm để triệt tiêu dòng quang điện là☛✡✟✠A 1; 55V:

☛✡✟✠B 3; 98V:
☛✡✟✠C 2; 02V:

☛✡✟✠D 0; 56V:
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Câu 27. Chiếu bức xạ có bước sóng – = 0; 6—m vào catot của một tế bào quang điện có công thoát A =
1; 8eV . Dùng màn chắn tách ra một chùm hẹp các electron quang điện và cho chúng bay vào một
điện trường từ A đến B sao cho UAB = `10V . Vận tốc nhỏ nhất và lớn nhất của electron khi tới B
lần lượt là:☛✡✟✠A 56; 1:105m=s; 23:105m=s.

☛✡✟✠B 18; 5:105m=s; 19:105m=s.☛✡✟✠C 26; 5:104m=s; 57:107m=s.
☛✡✟✠D 89; 4:105m=s; 21:105m=s.

Câu 28. Chiếu một chùm sáng có bước sóng 0:5—m và cường độ 1000 vuông góc với catot của 1 tế bào quang
điện , cường độ đòng quang điện bão hòa là 0:2mA, công thoát của e là 1:9eV , diện tích catot là
2cm2 . Tỉ số giữa số e bật ra trong 1s và số photon chiếu đến catot trong 1s là☛✡✟✠A 0; 68%:

☛✡✟✠B 0; 25%:
☛✡✟✠C 0; 05%:

☛✡✟✠D 0; 34%:

Câu 29. Điện áp xoay chiều ở phòng thực hành có giá trị hiệu dụng 24V tần số 50Hz. Một học sinh cần phải
quấn một máy biến áp để từ điện áp nói trên tạo ra được điện áp hiệu dụng bằng 12V ở hai đầu cuộn
thứ cấp khi để hở. Sau khi quấn máy một thời gian, học sinh này quên mất số vòng dây của các cuộn
dây. Để tạo ra được máy biến áp theo đúng yêu cầu học sinh này đã nối cuộn sơ cấp của máy với điện
áp của phòng thực hành sau đó dùng vôn kế có điện trở rất lớn để đo điện áp ở cuộn thứ cấp để hở.
Ban đầu kết quả đo được là 8; 4V . Sau khi quấn thêm 55 vòng dây vào cuộn thứ cấp thì kết quả đo
được là 15V . Bỏ qua mọi hao phí ở máy biến áp. Để tạo ra được máy biến áp theo đúng yêu cầu, học
sinh này cần phải tiếp tục giảm bao nhiêu vòng dây của cuộn thứ cấp?☛✡✟✠A 26 vòng.

☛✡✟✠B 24 vòng.
☛✡✟✠C 23 vòng.

☛✡✟✠D 25 vòng.

Câu 30. Một hệ gồm hai vật giống nhau có khối lượng m1 = m2 = 200g dính với nhau bởi một lớp keo
mỏng. Một lò xo nhẹ có chiều dài tự nhiên là l0 = 40cm, treo thẳng đứng với đầu trên cố định, đầu
dưới gắn vào m1. Khi hệ vật cân bằng, lò xo dài 44cm. Lấy g = 10m=s2; . Kéo hệ vật thẳng đứng
xuống dưới để lò xo dài 46cm rồi thả nhẹ cho hệ dao động điều hòa. Tìm quãng đường dài nhất và
quãng đường ngắn nhất hệ vật đi được trong 0; 1s.☛✡✟✠A 0; 54cm; 0; 65cm

☛✡✟✠B 2; 828cm; 1; 171cm☛✡✟✠C 2; 50cm; 0; 25cm
☛✡✟✠D 3; 535cm; 1; 25cm

Câu 31. Bề mặt một kim loại có giới hạn quang điện là 600nm được chiếu bằng ánh sáng có bước sóng
480nm thì các electron quang điện bắn ra có vận tốc ban đầu cực đại là v(m=s). Cũng bề mặt đó
sẽ phát ra các electron quang điện có vận tốc ban đầu cực đại là 2v(m=s), nếu được chiếu bằng ánh
sáng có bước sóng☛✡✟✠A 400nm:

☛✡✟✠B 384nm:
☛✡✟✠C 360nm:

☛✡✟✠D 300nm:

Câu 32. Có 4 bóng đèn loại 110V , công suất 30W; 40W; 60W; 70W . Tìm cách mắc 4 bóng đèn trên vào
lưới điện 220V để chúng sáng bình thường☛✡✟✠A Cụm I: Đèn 1 song song đèn 4 và Cụm 2 đèn 2 song song đèn 3.☛✡✟✠B Cụm I: Đèn 1 song song đèn 4 và Cụm 2 đèn 2 song song đèn 3.☛✡✟✠C Cụm I: Đèn 1 song song đèn 2 và Cụm 2 đèn 4 song song đèn 3.☛✡✟✠D Cụm I: Đèn 1 song song đèn 3 và Cụm 2 đèn 2 song song đèn 4.☛✡✟✠E Cụm I: Đèn 1 nối tiếp đèn 4 và Cụm 2 đèn 2 nối tiếp đèn 3.

Câu 33. Trong nguyên tử H , bán kính Bo là ro = 5; 310`11m , sau khi nguyên tử H bức xạ ra photon ứng
với vạch đỏ H¸ thì bán kính quỹ đạo chuyển động của electron trong nguyên tử giảm.☛✡✟✠A 0; 43pm:

☛✡✟✠B 0; 16—m:
☛✡✟✠C 0; 23nm:

☛✡✟✠D 0; 26nm:
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Câu 34. Cho mạch xoay chiều gồm cuộn dây có độ tự cảm L, điện trở thuần R, tụ có điện dung C mắc nối
tiếp (Hình 3). Điện áp tức thời giữa hai đầu đoạn mạch AB là u = 175

p
2 cos 100ıt(V ), các điện

áp hiệu dụng UAM = 25V ;UMN = 25V ;UNB = 175V . Xác định hệ số công suất của đoạn mạch
AB .

..................................................☛✡✟✠A
4

5
.

☛✡✟✠B
7

25
.

☛✡✟✠C
25

7
.

☛✡✟✠D
17

35
.

Câu 35. Một bệnh nhân điều trị bằng đồng vị phóng xạ dùng tia ‚ để diệt tế bào bệnh. Thời gian chiếu xạ lần
đầu là ´t = 20 phút, cứ sau 1 tháng thì bệnh nhân phải tới bệnh viện khám bệnh và tiếp tục chiếu
xạ. Biết đồng vị phóng xạ đó có chu kì bán rã là 4tháng ( coi ´t rất nhỏ so với T ) và vẫn dùng nguồn
phóng xạ trong lần đầu. Hỏi lần chiếu xạ thứ 4 phải tiến hành trong bao lâu đề bệnh nhân được chiếu
xạ với cùng 1 lượng ‚ như ban đầu:☛✡✟✠A 33; 6 phút.

☛✡✟✠B 13; 2 phút.
☛✡✟✠C 6; 12 phút.

☛✡✟✠D 13; 678 phút.

Câu 36. Một mẫu phóng xạ Si31 ban đầu trong 5 phút có 196 nguyên tử bị phân rã nhưng sau đó 5; 2 giờ
kể từ t = 0 cùng trong 5 phút chỉ có 49 nguyên tử bị phân rã. Chu kì bán rã của Si31 là:☛✡✟✠A 1:64 giờ.

☛✡✟✠B 2:23 giờ.
☛✡✟✠C 0:6 giờ.

☛✡✟✠D 2:6 giờ.

Câu 37. Hai mũi nhọn S1; S2 ban đầu cách nhau 8cm gắn ở đầu một cần rung có tần số f = 100Hz, được
đặt chạm nhẹ vào mặt nước. Tốc độ truyền sóng trên mặt nước là v = 0; 8m=s. Cố định tần số
rung, thay đổi khoảng cách S1S2. Để lại quan sát được hiện tượng giao thoa ổn định trên mặt nước,
phải tăng khoảng cách S1S2 một đoạn ít nhất bằng bao nhiêu ? Với khoảng cách ấy thì giữa S1; S2
có bao nhiêu điểm có biên độ cực đại. Coi rằng khi có giao thoa ổn định thì hai điểm S1S2 là hai
điểm có biên độ cực tiểu.☛✡✟✠A Tăng S1S2 một khoảng 0; 4cm. Khi đó trên S1S2 có 21 điểm có biên độ cực đại.☛✡✟✠B Tăng S1S2 một khoảng 0; 2cm. Khi đó trên S1S2 có 20 điểm có biên độ cực đại.☛✡✟✠C Tăng S1S2 một khoảng 0; 6cm. Khi đó trên S1S2 có 23 điểm có biên độ cực đại.☛✡✟✠D Tăng S1S2 một khoảng 2; 4cm. Khi đó trên S1S2 có 22 điểm có biên độ cực đại.

Câu 38. Mức cường độ âm do nguồn S gây ra tại một điểm M là L; Cho nguồn S tiến lại gần M một khoảng
D thì mức cường độ âm tăng thêm được 7dB. Tính khoảng cách R từ S tới M biết D = 62m.☛✡✟✠A 11; 5m:

☛✡✟✠B 112m:
☛✡✟✠C 110m:

☛✡✟✠D 111m:

Câu 39. Đặt điện áp u = U0cos!t + ’ vào hai đầu đoạn mạch AB gồm hai đọan AM;MB mắc nối tiếp
. Đoạn AM chỉ điện trở R nối tiếp với tụ C, đoạn MB chỉ có cuộn cảm L . Điện áp tức thời trên
AM và MB luôn lệch pha nhau ı=2. Khi mạch cộng hưởng thì điện áp trên AM có giá trị hiệu dụng
U1 và trễ pha so với điện áp trên AB một góc ¸1. Điều chỉnh tần số để điện áp hiệu dụng trên AM
là U2 thì điện áp tức thời trên AM lại trễ hơn điện trên AB một góc ¸2 . Biết ¸2 + ¸1 =

ı

2
và

U1 = 0; 75U2. Tính hệ số công suất của mạch AM khi xảy ra cộng hưởng☛✡✟✠A 0:9:
☛✡✟✠B 0:6:

☛✡✟✠C 0:7:
☛✡✟✠D 0:5:
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Câu 40. Trong thí nghiệm giao thoa, nếu nguồn sáng gồm hai bức xạ –1 và –2 thì giữa hai vân trùng gần nhau
nhất có 3 vân sáng của –1 và 4 vân sáng của –2. Nếu nguồn sáng gồm hai bức xạ –1 và –3 thì giữa
hai vân trùng gần nhau nhất có 5 vân sáng của bức xạ –1 và 4 vân sáng của bức xạ –3, thì giữa hai
vân trùng nhau nhất có☛✡✟✠A 2 vân sáng của bức xạ –2 và 1 vân sáng của bức xạ –3.☛✡✟✠B 1 vân sáng của bức xạ –2 và 2 vân sáng của bức xạ –3.☛✡✟✠C 3 vân sáng của bức xạ –2 và 4 vân sáng của bức xạ –3.☛✡✟✠D 4 vân sáng của bức xạ –2 và 3 vân sáng của bức xạ –3.

II.PHẦN RIÊNG: Thí sinh chỉ được chọn làm 1 trong 2 phần (Phần I hoặc Phần II).

Phần I. Theo chương trình KHÔNG phân ban (10 câu, từ câu 41 đến câu 50):

Câu 41. Một con lắc lò xo treo thẳng đứng gồm vật nhỏ khối lượng m = 250g và một lò xo nhẹ có độ cứng
k = 100N=m. Kéo vật m xuống dưới theo phương thẳng đứng đến vị trí lò xo giãn 7; 5cm rồi thả
nhẹ. Chọn gốc tọa độ ở vị trí cân bằng của vật, trục tọa độ thẳng đứng, chiều dương hướng lên trên,
gốc thời gian là lúc thả vật. Cho g = 10m=s2. Coi vật dao động điều hòa. Thực tế trong quá trình

dao động vật luôn chịu tác dụng của lực cản có độ lớn bằng
1

50
trọng lực tác dụng lên vật, coi biên

độ dao động của vật giảm đều trong từng chu kì tính số lần vật đi qua vị trí cân bằng kể từ khi thả.☛✡✟✠A 10 lần.
☛✡✟✠B 54 lần.

☛✡✟✠C 50 lần.
☛✡✟✠D 20 lần.

Câu 42. Ăng ten sử dụng một mạch dao động LC lí tưởng để thu sóng điện từ, trong đó cuộn dây có độ từ
cảm L không thay đổi, còn tụ điện có điện dung C thay đổi được. Mỗi sóng điện từ đều tạo ra trong
mạch dao động một suất điện động cảm ứng. Xem rằng các sóng điện từ có biện độ cảm ứng từ đều
bằng nhau. Khi điện dung của tụ điện C1=1—F thì suất điện động cảm ứng hiệu dụng trong mạch
do sóng điện từ tạo ra là E1=4; 5—V . Khi điện dung của tụ điện C2=9—F thì suất điện động cảm
ứng hiệu dụng do sóng điện từ tạo ra là?☛✡✟✠A E2=1; 5—V .

☛✡✟✠B E2=0; 5—V .
☛✡✟✠C E2=2; 5—V .

☛✡✟✠D E2=1; 0—V .

Câu 43. Một bản mỏng trong suốt được đặt sát ngay sau một trong hai khe Young. Nếu làm thí nghiệm với
ánh sáng đơn sắc có bước sóng –1 = 720nm thì hệ vân bị dịch 5 khoảng vân so với khi chưa có
bản. Còn nếu dùng ánh sáng có bước sóng –2 = 510nm thì hệ vân dịch đi 12 khoảng vân so với khi

chưa có bản. Biết chiết suất của bản đối với các bức xạ đơn sắc kể trên thoả mản hệ thức
n2

n1
=

6

5
.

Tìm các chiết suất đó☛✡✟✠A n1 = 0; 34;n2 = 0; 66
☛✡✟✠B n1 = 1; 34;n2 = 1; 66☛✡✟✠C n1 = 0; 12;n2 = 0; 25
☛✡✟✠D n1 = 1; 12;n2 = 1; 25

Câu 44. Một vật có khối lượngm = 100(g) , dao động điều hoà theo phương trình có dạng x = Acos(!t +
’) . Biết đồ thị lực kéo về theo thời gian F(t) như hình vẽ. Lấy ı2 = 10. Viết phương trình dao
động của vật?

..................................................☛✡✟✠A x = cos(0; 5ıt` ı=3)cm:
☛✡✟✠B x = 4cos(ıt+ ı=3)cm:☛✡✟✠C x = 2cos(3ıt+ ı=6)cm:
☛✡✟✠D x = 8cos(2ıt+ ı=3)cm:

280. An Dương Vương. Quận 5. TP HCM. Trường ĐHSPHCM. ĐT: 01212505080 Mã đề 134 - Trang 7

https://www.facebook.com/thayhohoangviet
https://www.facebook.com/thayhohoangviet
https://www.facebook.com/thayhohoangviet
https://www.facebook.com/thayhohoangviet
https://www.facebook.com/thayhohoangviet
https://www.facebook.com/thayhohoangviet
https://www.facebook.com/thayhohoangviet
https://www.facebook.com/thayhohoangviet
https://www.facebook.com/thayhohoangviet
https://www.facebook.com/thayhohoangviet
https://www.facebook.com/thayhohoangviet
https://www.facebook.com/thayhohoangviet
https://www.facebook.com/thayhohoangviet
https://www.facebook.com/thayhohoangviet
https://www.facebook.com/thayhohoangviet
https://www.facebook.com/thayhohoangviet
https://www.facebook.com/thayhohoangviet
https://www.facebook.com/thayhohoangviet
https://www.facebook.com/thayhohoangviet
https://www.facebook.com/thayhohoangviet
https://www.facebook.com/thayhohoangviet
https://www.facebook.com/thayhohoangviet
https://www.facebook.com/thayhohoangviet
https://www.facebook.com/thayhohoangviet
https://www.facebook.com/thayhohoangviet
https://www.facebook.com/thayhohoangviet
https://www.facebook.com/thayhohoangviet
https://www.facebook.com/thayhohoangviet
https://www.facebook.com/thayhohoangviet
https://www.facebook.com/thayhohoangviet
https://www.facebook.com/thayhohoangviet


BIÊN SOẠN: Thầy HỒ HOÀNG VIỆT
R‚BIÊN SOẠN: Thầy HỒ HOÀNG VIỆT R‚ 13/4/2014

R‚13/4/2014 R‚ LỚP ÔN THI NGOẠI THƯƠNG 2014

Câu 45. Hai sóng cơ A và B là hai tâm dao động phát ra đồng thời hai sóng với phương trình lần lượt
u1 = 4cos(40ıt)(cm) và u2 = 4cos(40ıt + ı=3)(cm). Bước sóng lan truyền là 6cm. Gọi
O là trung điểm của AB, hai điểm M;N lần lượt nằm trên OA và OB cách O tương ứng là 0; 5cm
và 2cm. Tại thời điểm tvận tốc của điểm M là 12

p
3cm=s thì vận tốc dao động của điểm N có giá

trị là:☛✡✟✠A 36cm=s:
☛✡✟✠B 12cm=s:

☛✡✟✠C 24cm=s:
☛✡✟✠D 67cm=s:

Câu 46. Cho đoạn mạch như hình vẽ 2 ,các hộp X; Y; Z mỗi hộp chỉ chứa một trong các linh kiện: điện trở,
cuộn dây, hoặc tụ điện. Đặt vào hai đầu A;D một hiệu điện thế xoay chiều uAD = 32sin2ıftV .
Khi f = 100Hz, thấy hiệu điện thế hiệu dụng UAB = UBC = 20V ;UCD = 16V ;UBD = 12V .
Công suất tiêu thụ của mạch P = 6; 4W . Khi thay đổi tần số f thì số chỉ của ăm pe kế giảm đi. Biết
RA xấp xỉ 0. Các hộp X; Y; Z chứa linh kiện gì?

..................................................☛✡✟✠A Hộp X chứa R. Hộp Z chứa cuộn dây có trở thuần r; L. Hộp Y chứa tụ C.☛✡✟✠B Hộp X chứa R. Hộp Y chứa cuộn dây có trở thuần r; L. Hộp Z chứa tụ C.☛✡✟✠C Hộp Y chứa R. Hộp X chứa cuộn dây có trở thuần r; L. Hộp Z chứa tụ C.☛✡✟✠D Hộp Z chứa R. Hộp Y chứa cuộn dây có trở thuần r; L. Hộp X chứa tụ C.

Câu 47. Cho hai mạch dao động lí tưởng L1C1 và L2C2 với C1=C2=0; 1—F; L1=L2= 1—F . Ban dầu tích
điện cho tụ C1 đến hiệu điện thế 6V và tụ C2 đến hiệu điện thế 12V rồi cho mạch dao động. Xác
định thời gian ngắn nhất kể từ khi mạch dao động bắt đầu dao động thì hiệu điện thế trên 2 tụ C1 và
C2 chênh nhau 3V☛✡✟✠A

10`6

21
(s).

☛✡✟✠B
10`6

5
(s).

☛✡✟✠C
10`6

3
(s).

☛✡✟✠D
10`6

4
(s).

Câu 48. Công suất bức xạ toàn phần của mặt trời là P = 3; 91026W , khối lượng mặt trời hiện nay được ước
tính là 1; 991030kg , nếu công suất bức xạ của mặt trời ko đổi thì sau bao nhiêu năm (365 ngày)
khối lượng của nó bị giảm đi 0; 1% do bức xạ☛✡✟✠A 54; 4109 năm.

☛✡✟✠B 14; 9109 năm.
☛✡✟✠C 0; 2109 năm.

☛✡✟✠D 2; 47109 năm.

Câu 49. Trong thí nghiệm Young về giao thoa ánh sáng với ánh Sáng đơn Sắc. Nếu làm thí nghiệm với ánh
sáng có bước Sóng –1 = 0; 6—m quan sát được 6 vân sáng liên tiếp trải trên bề rộng 9mm. Nếu
làm thí nghiệm với ánh sáng gồm 2 bức xạ có bước Sóng –1 và –2 ta thấy từ một điểm M trên màn
đến vân Sáng trung tâm có 3 vân sáng khác vân trung tâm cùng màu với màu của vân Sáng trung
tâm, M là 1 trong 3 vân đó, M cách vân Sáng trung tâm 10; 8mm. Bước Sóng của bức xạ –2 có
giá trị:☛✡✟✠A 0; 6—m

☛✡✟✠B 0; 2—m
☛✡✟✠C 0; 4—m

☛✡✟✠D 0; 8—m

Câu 50. Một nhà máy điện hạt nhân công suất là 182:107W , dùng năng lượng phân hạch U235 với hiệu suất
30%. Trung bình mỗi hạt nhân U235 phân hạch tỏa ra năng lượng 200MeV . Hỏi sau thời gian 365
ngày hoạt động nhà máy tiêu thụ bao nhiêu kgU235 nguyên chất là bao nhiêu?.☛✡✟✠A 89kg:

☛✡✟✠B 233kg:
☛✡✟✠C 436kg:

☛✡✟✠D 121kg:
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Mã đề thi 134 ĐÁP ÁN

I. PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH (40 câu, từ câu 1 đến câu 40)

Câu 1.
☛✡ ✟✠B

Câu 2.
☛✡ ✟✠B

Câu 3.
☛✡ ✟✠A

Câu 4.
☛✡ ✟✠D

Câu 5.
☛✡ ✟✠B

Câu 6.
☛✡ ✟✠D

Câu 7.
☛✡ ✟✠D

Câu 8.
☛✡ ✟✠A

Câu 9.
☛✡ ✟✠B

Câu 10.
☛✡ ✟✠B

Câu 11.
☛✡ ✟✠B

Câu 12.
☛✡ ✟✠D

Câu 13.
☛✡ ✟✠D

Câu 14.
☛✡ ✟✠B

Câu 15.
☛✡ ✟✠D

Câu 16.
☛✡ ✟✠D

Câu 17.
☛✡ ✟✠B

Câu 18.
☛✡ ✟✠B

Câu 19.
☛✡ ✟✠A

Câu 20.
☛✡ ✟✠D

Câu 21.
☛✡ ✟✠D

Câu 22.
☛✡ ✟✠D

Câu 23.
☛✡ ✟✠B

Câu 24.
☛✡ ✟✠D

Câu 25.
☛✡ ✟✠D

Câu 26.
☛✡ ✟✠A

Câu 27.
☛✡ ✟✠B

Câu 28.
☛✡ ✟✠B

Câu 29.
☛✡ ✟✠D

Câu 30.
☛✡ ✟✠B

Câu 31.
☛✡ ✟✠D

Câu 32.
☛✡ ✟✠A ,☛✡ ✟✠A

Câu 33.
☛✡ ✟✠D

Câu 34.
☛✡ ✟✠B

Câu 35.
☛✡ ✟✠A

Câu 36.
☛✡ ✟✠D

Câu 37.
☛✡ ✟✠A

Câu 38.
☛✡ ✟✠B

Câu 39.
☛✡ ✟✠B

Câu 40.
☛✡ ✟✠A

II.PHẦN RIÊNG: Thí sinh chỉ được chọn làm 1 trong 2 phần (Phần I hoặc Phần II).

Phần I. Theo chương trình KHÔNG phân ban (10 câu, từ câu 41 đến câu 50):

Câu 41.
☛✡ ✟✠C

Câu 42.
☛✡ ✟✠A

Câu 43.
☛✡ ✟✠B

Câu 44.
☛✡ ✟✠B

Câu 45.
☛✡ ✟✠A

Câu 46.
☛✡ ✟✠B

Câu 47.
☛✡ ✟✠C

Câu 48.
☛✡ ✟✠B

Câu 49.
☛✡ ✟✠C

Câu 50.
☛✡ ✟✠B
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45 ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC 2014
www.facebook.com/thayhohoangviet

LỚP ÔN THI NGOẠI THƯƠNG 2014
(Đề thi có 8 trang)

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC NĂM 2014 - Lần 4

VẬT LÍ; KHỐI A, A1
Thời gian làm bài: 60 phút, không kể thời gian phát đề

Mã đề thi 120
Họ và tên thí sinh: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Số báo danh: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

I. PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH (40 câu, từ câu 1 đến câu 40)
Cho biết: Hằng số Plăng h = 6; 625:10`34 J.s; độ lớn điện tích nguyên tố e = 1; 6:10`19 ; tốc độ ánh
sáng trong chân không c = 3:108 m/s.

Câu 1. Một đồng hồ quả lắc, con lắc xem như con lắc đơn có chu kì T = 2(s), khối lượng 1(kg). Biên độ
ban đầu của con lắc là 50. Do có lực cản nên con lắc dừng lại sau 40s. Cho g = 10m=s2 . Tính lực
cản:☛✡✟✠A 0; 011(N):

☛✡✟✠B 0; 11(N):
☛✡✟✠C 0; 022(N):

☛✡✟✠D 0; 625(N):

Câu 2. Gọi khối lượng của proton la mp , khối lượng của notron là mn , khối lượng của hạt nhân heli là
m¸. Mối quan hệ giữa các khối lượng nêu trên là☛✡✟✠A mp +mn > m¸

☛✡✟✠B 2(mp +mn) < m¸☛✡✟✠C 2(mp +mn) = m¸
☛✡✟✠D mp +mn >

1

2
m¸

Câu 3. Mạch dao động LC lí tưởng đang thực hiện dao động điện từ tự do với chu kì T . Tại thời điểm nào
đó dòng điện trong mạch có cường độ 8ımA và đang tăng, sau đó khoảng thời gian T=4 thì điện
tích trên bản tụ có độ lớn 2:10`9C. Dao động điện từ trong mạch trên có đường biểu diễn sự phụ
thuộc cường độ dòng điện qua cuộn dây theo thời gian như Hình 1. Hãy viết biểu thức điện tích tức
thời trên tụ điện.

..................................................☛✡✟✠A q = 3
p

2 cos

„
3ı:106t+

ı

8

«
(nC):

☛✡✟✠B q = 2
p

2 cos

„
4ı:106t` ı

2

«
(nC):☛✡✟✠C q =

p
2 cos

„
ı:106t+

ı

3

«
(nC):

☛✡✟✠D q = 2 cos

„
2ı:106t` ı

4

«
(nC):

ĐỊA CHỈ: 280, An Dương Vương, P8, Quận 5, TP HCM. Trường ĐHSPHCM. ĐT: 01212505080 Mã đề 134 - Trang 1


THAY VIET : 01212505080

https://www.facebook.com/thayhohoangviet
https://www.facebook.com/thayhohoangviet
https://www.facebook.com/thayhohoangviet
https://www.facebook.com/thayhohoangviet
https://www.facebook.com/thayhohoangviet
https://www.facebook.com/thayhohoangviet
https://www.facebook.com/thayhohoangviet
https://www.facebook.com/thayhohoangviet
https://www.facebook.com/thayhohoangviet
https://www.facebook.com/thayhohoangviet
https://www.facebook.com/thayhohoangviet
https://www.facebook.com/thayhohoangviet
https://www.facebook.com/thayhohoangviet
https://www.facebook.com/thayhohoangviet
https://www.facebook.com/thayhohoangviet


BIÊN SOẠN: Thầy HỒ HOÀNG VIỆT
R‚BIÊN SOẠN: Thầy HỒ HOÀNG VIỆT R‚ 20/4/2014

R‚20/4/2014 R‚ LỚP ÔN THI NGOẠI THƯƠNG 2014

Câu 4. Cho mạch điện như Hình 2. Đặt vào hai đầu A và B hiệu điện thế xoay chiều uAB =
U
p

2 cos(100ıt)(V ), người ta thấy số chỉ của các vôn kế V1;V2 và ampe kế chỉ lần lượt là:
80V; 120V và 2A (coi điện trở các vôn kế rất lớn và điện trở ampe kế rất nhỏ). Biết rằng hiệu
điện thế hai đầu v3 trễ pha so với hiệu điện thế hai đầu vôn kế v1 một góc ı=6 ; hiệu điện thế hai
đầu các vôn kế v1 và v2 lệch pha nhau một góc 2ı=3. Cho điện dung C thay đổi đến giá trị C1 để
số chỉ của vôn kế là cực đại. Hãy xác định số chỉ của vôn kế V3.

..................................................☛✡✟✠A 20
p

3(V ):
☛✡✟✠B 80

p
3(V ):

☛✡✟✠C 40
p

3(V ):
☛✡✟✠D 60

p
3(V ):

Câu 5. Nối hai cực của một máy phát điện xoay chiều một pha vào hai đầu đoạn mạch ngoài RLC nối tiếp.
Bỏ qua điện trở dây nối, coi từ thông cực đại gửi qua các cuộn dây của máy phát không đổi. Khi rôto
của máy phát quay với tốc độ n1 = 30 vòng/phút và n2 = 40 vòng/phút thì công suất tiêu thụ ở
mạch ngoài có cùng một giá trị. Khi rôto của máy phát quay với tốc độ n vòng/phút thì công suất
tiêu thụ ở mạch ngoài đạt cực đại?. Hỏi n có gần giá trị nào nhất sau đây?☛✡✟✠A 50 vòng/phút.

☛✡✟✠B 24 vòng/phút.
☛✡✟✠C 40 vòng/phút.

☛✡✟✠D 30 vòng/phút.

Câu 6. Mạch RCL nối tiếp có C thay đổi . Điện áp hai đầu đoạn mạchu = 150
p

2cos100ıt(V ) . Khi
C = C1 = 62:5=ı(—F ) thì mạch tiêu thụ công suất cực đại có giá trị bằng 93:75W . Khi
C = C2 = 1=9ı(mF ) thì điện áp hai đầu đoạn mạch RC và cuộn dây vuông pha với nhau, điện
áp hiệu dụng hai đầu cuộn dây khi đó là☛✡✟✠A 130V:

☛✡✟✠B 100V:
☛✡✟✠C 110V:

☛✡✟✠D 120V:

Câu 7. Một trạm hạ áp, nếu dùng 500 bóng đèn mắc nối tiếp thì hoạt động đúng công suất với Uđm = 200V
Nếu dùng 1500 bóng đèn thì công suất chỉ đạt 83; 4%. Hỏi U cuộn thứ cấp bằng ? Uđm = 220 (V )☛✡✟✠A 40V:

☛✡✟✠B 231V:
☛✡✟✠C 80V:

☛✡✟✠D 240V:

Câu 8. Thực hiện thí nghiệm giao thoa bằng khe Y-âng, khoảng cách hai khe bằng 1; 2mm khoảng cách từ
hai khe đến màn bằng 1; 8m, nguồn sáng có bước sóng 0; 75—m đặt cách màn 2; 8m. Dịch chuyển
nguồn sáng S theo phương song song với hai khe một đoạn y = 1; 5mm. Hai điểm M;N có tọa độ
lần lượt là 4mm và 8; 8mm và nằm cùng một phía vân trung tâm và nguồn S di chuyển về phía
ngược hướng với MN. Số vân sáng và số vân tối trong đoạn MN sau khi dịch chuyển nguồn là☛✡✟✠A 4 vân tối, 5 vân sáng.

☛✡✟✠B 5 vân sáng, 5 vân tối .☛✡✟✠C 4 vân sáng, 5 vân tối.
☛✡✟✠D 4 vân sáng, 4 vân tối .

Câu 9. Cho một chùm sáng trắng đi qua một bình khí hiđrô nung nóng ở nhiệt độ thấp hơn nguồn sáng trắng
, quan sát qua một máy quang phổ ta thấy☛✡✟✠A một quang phổ liên tục có màu từ đỏ đến tím.☛✡✟✠B 4 vạch màu : đỏ,lam,chàm,tím đặc trưng của hiđrô.☛✡✟✠C 4 vạch đen cách đều nhau trên nền quang phổ liên tục.☛✡✟✠D 4 vạch đen trên nền quang phổ liên tục.
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Câu 10. Mạch dao động điện từ lý tưởng đang có dao động điện từ tự do với chu kỳ T . Cho biết điện áp cực
đại hai đầu tụ điện là U0 và cường độ dòng điện cực đại qua cuộn cảm là I0. Tại thời điểm t, điện áp
hai đầu tụ điện có độ lớn là U0=2. Tại thời điểm t0, cường độ dòng điện qua cuộn cảm có độ lớn là
I0=2 . Khoảng thời gian ngắn nhất giữa hai thời điểm t và t0 là bao nhiêu?☛✡✟✠A T=8:

☛✡✟✠B T=12:
☛✡✟✠C T=11:

☛✡✟✠D T=6:

Câu 11. Đặt điện áp u = 150
p

2 cos 100ı:t(V ) vào hai đầu đoạn mạch mắc nối tiếp gồm điện trở thuần
60˙, cuộn dây (có điện trở thuần) và tụ điện. Công suất tiêu thụ điện của đoạn mạch bằng 250W:
Nối hai bản tụ điện bằng một dây dẫn có điện trở không đáng kể. Khi đó, điện áp hiệu dụng giữa hai
đầu điện trở bằng điện áp hiệu dụng giữa hai đầu cuộn dây và bằng 50

p
3V . Dung kháng của tụ điện

có giá trị bằng☛✡✟✠A 30
p

3:
☛✡✟✠B 15

p
3:

☛✡✟✠C 45
p

3:
☛✡✟✠D 60

p
3:

Câu 12. Đặt điện áp u = 120cos2

„
50ıt+

ı

6

«
(V ) lên đoạn mạch nối tiếp gốm R = 30˙ và cuộn dây

thuần cảm L =
0; 4

ı
(H) : Xác định công suất tiêu thụ trên điện trở R.☛✡✟✠A 21; 6W:

☛✡✟✠B 166; 7W:
☛✡✟✠C 34; 5W:

☛✡✟✠D 141; 6W:

Câu 13. Một con lắc đơn gồm một quả cầu khối lượng m = 250g mang điện tích q = 10`7C được treo
bằng một sợi dây không dãn, cách điện, khối lượng không đáng kể chiều dài 90cm trong điện trường
đều có E = 2:106V=m (E có phương nằm ngang). Ban đầu quả đứng yên ở vị trí cân bằng. Người
ta đột ngột đổi chiểu đường sức điện trường nhưng vẫn giữ nguyên độ lớn của E, lấy g = 10m=s2.
Chu kì và biên độ dao động của quả cầu là :☛✡✟✠A 1; 878s; 14; 4cm:

☛✡✟✠B 1; 883s; 7; 2cm:
☛✡✟✠C 1; 887s; 7; 2cm:

☛✡✟✠D 1; 881s; 14; 4cm:

Câu 14. Một con lắc đơn dao động điều hòa tại nơi có gia tốc trọng trường g = 10m=s2 , vật nặng có khối
lượng 120g. Tỉ số giữa độ lớn gia tốc của vật tại vị trí cân bằng và độ lớn gia tốc của vật tại vị trí
biên là 0; 08. Độ lớn lực căng dây tại vị trí cân bằng là☛✡✟✠A 1; 21146N

☛✡✟✠B 1; 18926N:
☛✡✟✠C 1; 19616N:

☛✡✟✠D 1; 207676N:

Câu 15. Một chất phóng xạ phát ra tia ¸ , cứ một hạt nhân bị phân rã cho một hạt ¸ . Trong thời gian 1
phút đầu chất phóng xạ phát ra 360 hạt ¸ , nhưng 6 giờ sau , kể từ lúc bắt đầu đo lần thứ nhất ,
trong 1 phút chất phóng xạ chỉ phát ra 45 hạt ¸ . Chu kỳ bán rã của chất phóng xạ này là :☛✡✟✠A 4 giờ

☛✡✟✠B 2 giờ
☛✡✟✠C 1 giờ

☛✡✟✠D 3 giờ

Câu 16. Khi đặt một điện áp xoay chiều vào 2 đầu đoạn mạch RC nối tiếp dòng điện có biểu thức i1 =

I0cos

„
!t+

ı

6

«
(A) : Nếu mắc nối tiếp thêm vào mạch cuộn thuần cảm L và mắc vào điện áp

xoay chiều nói trên thì i2 = I0cos

„
!t` ı

3

«
(A) : Biểu thức điện áp đặt vào hai đầu mạch có

biểu thức?☛✡✟✠A u = U0cos

„
!t` ı

12

«
(V ) :

☛✡✟✠B u = U0cos

„
!t+

ı

12

«
(V ) :☛✡✟✠C u = U0cos

„
!t` ı

2

«
(V ) :

☛✡✟✠D u = U0cos

„
!t` ı

4

«
(V ) :

Câu 17. Trong mạch dao động, khi t = 0 bản tụ thứ nhất M tích điện dương, bản tụ thứ hai N tích điện âm
và chiều dòng điện đi qua cuộn cảm theo chiều từ M đến N. Lúc t = 2015; 5ı

p
LC thì dòng điện

đi qua cuộn cảm theo chiều từ:☛✡✟✠A Từ N đến M và bản M tich điện âm.
☛✡✟✠B N đến M và bản M tích điện dương.☛✡✟✠C Từ M đến N bản M tích điện dương.
☛✡✟✠D Từ M đến N và bản M tích điện âm.

ĐỊA CHỈ: 280, An Dương Vương, P8, Quận 5, TP HCM. Trường ĐHSPHCM. ĐT: 01212505080 Mã đề 134 - Trang 3

https://www.facebook.com/thayhohoangviet
https://www.facebook.com/thayhohoangviet
https://www.facebook.com/thayhohoangviet
https://www.facebook.com/thayhohoangviet
https://www.facebook.com/thayhohoangviet
https://www.facebook.com/thayhohoangviet
https://www.facebook.com/thayhohoangviet
https://www.facebook.com/thayhohoangviet
https://www.facebook.com/thayhohoangviet
https://www.facebook.com/thayhohoangviet
https://www.facebook.com/thayhohoangviet
https://www.facebook.com/thayhohoangviet
https://www.facebook.com/thayhohoangviet
https://www.facebook.com/thayhohoangviet
https://www.facebook.com/thayhohoangviet
https://www.facebook.com/thayhohoangviet
https://www.facebook.com/thayhohoangviet
https://www.facebook.com/thayhohoangviet
https://www.facebook.com/thayhohoangviet
https://www.facebook.com/thayhohoangviet
https://www.facebook.com/thayhohoangviet
https://www.facebook.com/thayhohoangviet
https://www.facebook.com/thayhohoangviet
https://www.facebook.com/thayhohoangviet
https://www.facebook.com/thayhohoangviet
https://www.facebook.com/thayhohoangviet
https://www.facebook.com/thayhohoangviet
https://www.facebook.com/thayhohoangviet
https://www.facebook.com/thayhohoangviet
https://www.facebook.com/thayhohoangviet
https://www.facebook.com/thayhohoangviet
https://www.facebook.com/thayhohoangviet
https://www.facebook.com/thayhohoangviet


BIÊN SOẠN: Thầy HỒ HOÀNG VIỆT
R‚BIÊN SOẠN: Thầy HỒ HOÀNG VIỆT R‚ 20/4/2014

R‚20/4/2014 R‚ LỚP ÔN THI NGOẠI THƯƠNG 2014

Câu 18. Cho mạch điện xoay chiều R;L; C mắc nối tiếp theo thứ tự trên, trong đó R là biến trở. Gọi M là
điểm nối giữa L và C. Đặt vào mạch điện một điện áp xoay chiều có dạng u = 100

p
2cos!t(V ).

khi biến trở có giá trị R = R1 thì điện áp giữa AM bằng 100V . Khi R = 4R1 thì điện áp giữa
AM bằng bao nhiêu?☛✡✟✠A 100V:

☛✡✟✠B 50V:
☛✡✟✠C 100

p
2V:

☛✡✟✠D 200
p

2V:

Câu 19. Trong thí nghiệm về giao thoa sóng nước, hai nguồn sóng kết hợp đặt tại A và B . Sóng truyền trên
mặt nước với bước sóng 6cm . M là điểm dao động với biên độ cực đại trên đoạn AB , khoảng cách
nhỏ nhất từ M đến trung điểm của AB là 0; 5cm . Độ lệch pha của hai nguồn có thể là☛✡✟✠A

ı

7
:

☛✡✟✠B
ı

4
:

☛✡✟✠C
ı

6
:

☛✡✟✠D
ı

3
:

Câu 20. Laze A phát ra chùm bức xạ bước sóng 400nm với công suất 0; 6W . Laze B phát ra chùm bức xạ
bước sóng – với công suất 0; 2W . Trong cùng một khoảng thời gian, số photon do laze B phát ra
bằng một nửa số photon do laze A phát ra. Một chất phát quang có thể phát quang ánh sáng màu đỏ
và màu lục. Nếu dùng laze B kích thích chất phát quang trên thì nó phát ra ánh sáng màu☛✡✟✠A Tím.

☛✡✟✠B Đỏ.
☛✡✟✠C Lục.

☛✡✟✠D Vàng.

Câu 21. Một hạt nhân U235 phân hạch tỏa ra năng lượng 200MeV . Một nhà máy điện nguyên tử dùng
U235 có công suất 1000MW , hiệu suất 20%. Tính lượng urani cần dùng tron 1 năm. So sánh lượng
urani đó với lượng than cần dùng trong 1 năm của nhà mấy nhiệt điện có cùng công suất như trên và
có hiệu suất 75%. Cho biết năng suất tỏa nhiệt của than là 2; 9:107J=kg.☛✡✟✠A m2 = 1; 22:104kg:

☛✡✟✠B m2 = 1; 45:109kg:☛✡✟✠C m2 = 0; 76:106kg:
☛✡✟✠D m2 = 1; 25:108kg:

Câu 22. Mạch điện xoay chiều gồm cuộn dây và tụ điện mắc nối tiếp, tụ điện có điện dung thay đổi được.
Điện áp đặt vào 2 đầu mạch có giá trị hiệu dụng U = 120V , tần số không đổi. Khi dung kháng
ZC < ZCo thì luôn có 2 giá trị của ZC để công suất tiêu thụ của mạch bằng nhau. Khi ZC > ZCo
thì chỉ có 1 giá trị công suất của mạch tương ứng. Khi ZC = ZCo thì điện áp hiệu dụng giữa 2 đầu
cuộn dây là:☛✡✟✠A 40V:

☛✡✟✠B 120V:
☛✡✟✠C 80V:

☛✡✟✠D 240V:

Câu 23. Đặt điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng 200V và tần số không đổi vào hai đầu A và B của đoạn
mạch mắc nối tiếp theo thứ tự gồm biến trở R ,cuộn cảm thuần có độ tự cảm L ,và tụ điện cơ điện
dung C thay đổi.Gọi N là điểm nối giữa cuộn cảm thuần và tụ điện,các giá trị R;L; C hữu hạn và
khác không.Với C = C1 thì điện áp hiệu dụng giữa hai đầu biến trở R có giá trị không đổi và khác
không khi thay đổi giá trị R của biến trở.Với C = C1=2 thì điện áp hiệu dụng giữa A và N là bao
nhiêu ?☛✡✟✠A 300V:

☛✡✟✠B 200V:
☛✡✟✠C 100V:

☛✡✟✠D 400V:

Câu 24. Sau 1 vụ thử bom hạt nhân,chất I131 trong 1s tạo ra 2900 phân rã. cho biết chu kì bán rã của chất
phóng xạ này là T = 8 ngày. sau bao lâu vùng này đạt độ an toàn tức là trong 1s có 185 phân rã☛✡✟✠A 31; 76 ngày.

☛✡✟✠B 25; 2 ngày .
☛✡✟✠C 7; 84 ngày.

☛✡✟✠D 54; 38 ngày .

Câu 25. Đặt điện áp xoay chiều u = U0 cos(100ıt + ı=2)V vào hai đầu đoạn mạch mắc nối tiếp gồm
điện trở thuần R = 100

p
3˙, cuộn dây thuần cảm có độ tự cảm L = 2=ıH và tụ có điện dung

C = 100=ı—F . Trong khoảng thời gian 13; 425 giây đầu tiên công suất tức thời của mạch điện có
giá trị không âm trong thời gian là☛✡✟✠A 11; 1875(s):

☛✡✟✠B 11; 1850(s):
☛✡✟✠C 11; 1883(s):

☛✡✟✠D 11; 1876(s):
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Câu 26. Thực hiện giao thoa ánh sáng qua khe Iâng, biết khoảng cách giữa 2 khe a = 0; 5mm, khoảng cách
từ mặt phẳng chứa 2 khe đến màn D = 2m. Nguồn S phát ánh sáng trắng gồm vô số bức xạ đơn sắc
có bước sóng từ 0; 38—m đến 0; 76—m. Xác định số bức xạ bị tắt (vân tối) tại điểm M trên màn E
cách vân trung tâm 0; 72cm?☛✡✟✠A 5:

☛✡✟✠B 4:
☛✡✟✠C 2:

☛✡✟✠D 3:

Câu 27. Trên măt chât long co hai nguôn phat song kêt hơp A;B cach nhau 16cm dao động theo phương
thẳng đứng vơi phương trinh: uA = uB = 2 cos 40ıt(mm): Coi biên độ sóng không đổi. Xét
các vân giao thoa cùng loại, nằm về một phía với đường trung trực của AB, ta thấy vân bậc k đi
qua điểm M có hiệu số AM ` BM = 7; 5cm thì vân bậc (k + 2) đi qua điểm P có hiệu số
AP ` BP = 13; 5cm . Tính vận tốc truyền sóng, cho biết vân bậc k là cực đại hay cực tiểu.☛✡✟✠A 0; 1m=s:

☛✡✟✠B 0; 6m=s:
☛✡✟✠C 0; 3m=s:

☛✡✟✠D 0; 2m=s:

Câu 28. Tai hai điêm A va B trên măt chât long co hai nguôn phat song cơ kết hợp cùng pha cách nhau
AB = 8cm, dao động với tần số f = 20Hz. Một điểm M trên mặt chất lỏng, cách A một khoảng
25cm và cách B một khoảng 20; 5cm, dao động với biên độ cực đại. Giữa M và đường trung trực
của AB có hai vân giao thoa cực đại. Coi biên độ sóng không suy giảm khi truyền đi. Gọi O là trung
điểm của AB; N và P là hai điểm nằm trên trung trực của AB về cùng một phía so với O thỏa mãn
ON = 2cm;OP = 5cm. Trên đoạn NP gọi Q là điểm trên đoạn NP và Q dao động cùng pha
với O. Xác định khoảng cách từ Q đến O.☛✡✟✠A 10; 8cm:

☛✡✟✠B 3; 775cm:
☛✡✟✠C 0; 23cm:

☛✡✟✠D 23; 231cm:

Câu 29. Cho các nguồn phát bức xạ điện từ chủ yếu(xem mỗi dụng cụ phát một bức xạ) gồm: Bàn là áo quần
(I), đèn quảng cáo (II), máy chụp kiểm tra tổn thương xương ở cơ thể người (III), điện thoại di động
(IV ). Các bức xạ do các nguồn trên phát ra sắp xếp theo thứ tự tần số giảm dần là:☛✡✟✠A III; II; I; IV:

☛✡✟✠B III; IV; I; II:
☛✡✟✠C IV; II; I; III:

☛✡✟✠D IV; I; III; II:

Câu 30. Một mạch dao động LC lý tưởng đang thực hiện dao động điện từ tự do với chu kỳ T . Ký hiệu A;B
lần lượt là hai bản của tụ. Tại thời điểm t1 bản A tích điện dương và tụ đang được tích điện. Đến thời
điểm t2 = 3T=4 thì điện tích của bản A và chiều dòng điện qua cuộn dây là☛✡✟✠A tích điện dương, từ A đến B.

☛✡✟✠B tích điện dương, từ B đến A.☛✡✟✠C tích điện âm, từ A đến B.
☛✡✟✠D tích điện âm, từ B đến A.

Câu 31. Đặt điện áp xoay chiều có biểu thức u = U0cos(100ıt) vào hai đầu đoạn mạch RLC nối tiếp. Tại
thời điểm cường độ dòng điện trong mạch có độ lớn cực đại thì điện áp hai đầu đoạn mạch có độ lớnp

3U0=2 . Khoảng thời gian ngắn nhất giữa hai thời điểm mà công suất tức thời bằng không là☛✡✟✠A 1=100s:
☛✡✟✠B 1=300s:

☛✡✟✠C 1=150s:
☛✡✟✠D 1=600s:

Câu 32. Chiếu lên bề mặt một tấm kim loại có công thoát electrôn là A = 2; 1eV chùm ánh sáng đơnsắc
có bước sóng – = 0; 485—m . Người ta tách ra một chùm hẹp các electrôn quang điện có vận tốc
ban đầu cực đại hướng vào một không gian có cả điện trường đều E và từ trường đều B. Ba véc tơ
v; E; B vuông góc với nhau từng đôi một. Cho B = 5:10`4T . Để các electrôn vẫn tiếp tục chuyển
động thẳng và đều thì cường độ điện trường E có giá trị nào sau đây ?☛✡✟✠A 402; 8V=m:

☛✡✟✠B 40:28V=m:
☛✡✟✠C 80544; 2V=m:

☛✡✟✠D 201; 4V=m:

Câu 33. Một hạt nhân đứng yên phóng ra một hạt ¸ và biến đổi thành hạt nhân con bền vững .Biết khối lượng
của hạt nhân con lớn hơn khối lượng của hạt ¸.Gọi K¸ và K lần lượt là động năng của hạt ¸ và hạt
nhân con thì☛✡✟✠A K¸ < K:

☛✡✟✠B K¸ = K:
☛✡✟✠C K = 0:

☛✡✟✠D K¸ > K:
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Câu 34. Một con lắc đơn gồm quả cầu có khối lượng m = 0; 2kg treo vào đầu một sợi dây không giãn, khối
lượng không đáng kể có chiều dài l = 0; 5m. Con lắc dao động điều hoà quanh vị trí cân bằng của
nó. Lấy g = 10m=s2. Xác định độ lớn của lực hồi phục khi vật đi qua vị trí có li độ s = 3cm ?☛✡✟✠A 2; 12N:

☛✡✟✠B 2N:
☛✡✟✠C 0; 12N:

☛✡✟✠D 2; 06N:

Câu 35. Một con lắc lò xo có độ cứng k = 10N=m, khối lượng vật nặng m = 200g, dao động trên mặt
phẳng ngang, được thả nhẹ từ vị trí lò xo giãn 6cm. Hệ số ma sát trượt giữa con lắc và mặt bàn bằng
— = 0; 1. Thời gian chuyển động thẳng của vật m từ lúc thả tay đến lúc vật m đi qua vị trí lực đàn
hồi của lò xo nhỏ nhất lần thứ 1 là :☛✡✟✠A 11; 1s:

☛✡✟✠B 0; 296s:
☛✡✟✠C 0; 222s:

☛✡✟✠D 0; 444s:

Câu 36. M và N là hai điểm trên một mặt nước phẳng lặng cách nhau một khoảng 12cm. Tại một điểm O

trên đường thẳng MN và nằm ngoài đoạn MN, người ta đặt một nguồn dao động với phương trình
u = 2; 5cos20ıt(cm), tạo ra một sóng trên mặt nước với tốc độ truyền sóng v = 1; 6m=s .
Khoảng cách xa nhất giữa hai phần tử môi trường tại M và N khi có sóng truyền qua là☛✡✟✠A 15; 5cm:

☛✡✟✠B 17cm:
☛✡✟✠C 19cm:

☛✡✟✠D 12; cm:

Câu 37. Một người đứng cạnh một đường ray quan sát một chiếc tàu hoả đang chuyển động đến gần. Tốc độ
của tàu là v = 72km=h . Tàu phát ra tiếng còi kéo dài trong thời gian t = 5s. Tốc độ truyền âm
trong không khí là u = 340m=s. Hỏi người quan sát nghe được tiếng còi tàu trong thời gian bao
lâu?☛✡✟✠A 5; 2134s:

☛✡✟✠B 4; 7s:
☛✡✟✠C 2; 0s:

☛✡✟✠D 1; 57s:

Câu 38. Thí nghiệm giao thoa ánh sáng với khe Y-âng, khoảng cách giữa hai khe hẹp là a = 0; 2mm, khoảng
cách từ mặt phẳng chứa hai khe hẹp đến màn quan sát là D = 1m. Nguồn sáng phát ra đồng thời
hai ánh sáng đơn sắc có bước sóng –1 và –2, trong đó –1 = 0; 48—m. Trên một đoạn có bề rộng
L = 24mm của màn quan sát, người ta đếm được 17 vân sáng trong đó có 3 vân là nơi trùng nhau
của hai hệ vân, 2 trong 3 vân này nằm ở ngoài cùng của đoạn L. Tìm –2 .☛✡✟✠A 0; 60—m:

☛✡✟✠B 0; 40—m:
☛✡✟✠C 0; 50—m:

☛✡✟✠D 0; 20—m:

Câu 39. Một cái loa điện động với màng rung có diện tích S = 300cm2, khối lượng m = 5g và có tần số
dao động riêng là f0 = 100Hz. Tần số dao động riêng của nó sẽ là bao nhiêu khi gắn nó lên miệng
một cái hộp rỗng có thể tích V0 = 40 lít như hình vẽ .Trong khi hệ thống hoạt động, coi nhiệt độ của
khí trong hộp là không đổi. Lấy áp suất khí quyển p0 = 105Pa.

..................................................☛✡✟✠A 146(Hz):
☛✡✟✠B 148(Hz):

☛✡✟✠C 149(Hz):
☛✡✟✠D 150(Hz):

Câu 40. Trong mạch xoay chiều gồm phần tử X nối tiếp với phần tử Y . Biết X; Y là 1 trogn ba phần tử R;C
và cuộn dây. Đặt vào hai đầu đoạn mạch 1 điện áp u = U

p
6cos314t thì điện áp hiệu dụng trên 2

phần tử X; Y đo được lần lượt là Ux = U
p

6; Uy = U. Trong đó X; Y là?☛✡✟✠A 2 cuộn dây.
☛✡✟✠B Cuộn dây và C.

☛✡✟✠C Cuộn dây và R .☛✡✟✠D Tụ C va dien trở R.
II.PHẦN RIÊNG: Thí sinh chỉ được chọn làm 1 trong 2 phần (Phần I hoặc Phần II).

Phần I. Theo chương trình KHÔNG phân ban (10 câu, từ câu 41 đến câu 50):
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Câu 41. Hai chất điểm M1; M2 cùng dao động điều hòa trên trục Ox xung quanh gốc O với cùng tần số f ,
biên độ dao động của M1; M2 tương ứng là 3cm; 4cm và dao động của M2 sớm pha hơn dao động
của M1 một góc ı=2 . Khoảng cách giữa hai vật là 5cm thì M1 và M2 cách gốc tọa độ lần lượt bằng
?☛✡✟✠A 2; 14cm và 2; 86cm:

☛✡✟✠B 1; 8cm và 3; 2cm:☛✡✟✠C 2; 86cm và 2; 14cm:
☛✡✟✠D 3; 2cm và 1; 8cm:

Câu 42. Đặt điện áp xoay chiều u = U0cos(!t+’) vào hai đầu đoạn mạch gồm cuộn cảm thuần L, tụ điện
C và điện trở thuần R mắc nối tiếp. Tăng dần điện dung của tụ điện, gọi t1; t2 và t3 là thời điểm mà
giá trị hiệu dụng UL; UC , và UR đạt cực đại. Kết luận nào sau đây là đúng?☛✡✟✠A t1 = t3 < t2:

☛✡✟✠B t1 = t2 < t3:
☛✡✟✠C t1 = t3 > t2:

☛✡✟✠D t1 = t2 > t3:

Câu 43. Trong phản ứng dây chuyền của hạt nhân 235U , phản ứng thứ nhất có 100 hạt nhân 235U bị phân
rã và hệ số nhân notron là 1; 6. Tính tổng số hạt nhân bị phân rã đến phản ứng thứ 100 .☛✡✟✠A 5; 45:1022

☛✡✟✠B 6; 88:1022
☛✡✟✠C 3; 24:1022

☛✡✟✠D 6; 22:1022

Câu 44. Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, thực hiện đồng thời với hai bức xạ đơn sắc có bước
sóng –1 và –2 , các khoảng vân tương ứng thu được trên màn quan sát là i1 = 0; 48(mm) và i2.
Hai điểm điểm A;B trên màn quan sát cách nhau 34; 56(mm) và AB vuông góc với các vân giao
thoa. Biết A và B là hai vị trí mà cả hai hệ vân đều cho vân sáng tại đó. Trên đoạn AB quan sát
được 109 vân sáng trong đó có 19 vân sáng cùng màu với vân sáng trung tâm. Tìm i2.☛✡✟✠A 0; 58mm:

☛✡✟✠B 0; 64mm:
☛✡✟✠C 0; 42mm:

☛✡✟✠D 0; 72mm:

Câu 45. Trên đoạn mạch xoay chiều không phân nhánh có bốn điểm theo đúng thứ tự A;M;NvB. Giữa hai
điểm A và M chỉ có điện trở thuần, giữa hai điểm M và N chỉ có cuộn dây, giữa 2 điểm N và B chỉ
có tụ điện. Đặt vào hai đầu đoạn mạch một điện áp 175V –50Hz thì điện áp hiệu dụng trên đoạn
AM là 25(V ), trên đoạn MN là 25(V ) và trên đoạn NB là 175(V ). Tính hệ số công suất của toàn
mạch ?☛✡✟✠A 0; 444:

☛✡✟✠B
9

25
:

☛✡✟✠C
7

25
:

☛✡✟✠D
3

25
:

Câu 46. Một lò xo có hệ số đàn hồi k = 100N=m, khối lượng không đáng kể đặt nằm ngang, một đầu được
giữ cố định, đầu còn lại được gắn với chất điểm khối lượng m1 = 0; 5kg (Hình 3). Chất điểm m1

được gắn với chất điểm thứ hai khối lượng m2 = 0; 5kg. Các chất điểm đó có thể dao động không
ma sát trên trục Ox nằm ngang hướng từ điểm cố định giữ lò xo về phía các chất điểmm1;m2. Dịch
hai chất điểm đi một đoạn 2cm khỏi vị trí cân bằng sao cho lò xo bị nén rồi thả nhẹ. Bỏ qua sức cản
của môi trường. Chọn gốc thời gian khi thả vật. Chỗ gắn hai chất điểm bị bong ra nếu lực kéo tại đó
đạt đến 1N. Viết phương trình dao động của chất điểm m1 sau khi chất điểm m2 tách khỏi nó. Mốc
thời gian vẫn lấy như cũ.

..................................................☛✡✟✠A x = 2 cos
“

10
p

2t` ı
p

2
”

(cm) :
☛✡✟✠B x = 23 cos

“
20
p

2t+ 2ı
p

2
”

(cm) :☛✡✟✠C x = 25 cos
“

30
p

2t` 3ı
p

2
”

(cm) :
☛✡✟✠D x = 3 cos

“
40
p

2t+ 6ı
p

2
”

(cm) :
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Câu 47. Cho mạch điện xoay chiều RLC như hình vẽ, cuộn dây cảm thuần. Đặt điện áp xoay chiều vào A và
B thì biết điện áp hiệu dụng giữa A và N; giữa M và B là UAN = 160 V ; UMB = 120 V; ngoài ra
uAN và uMB vuông pha nhau. Xác định tỉ số giữa dung kháng ZC của tụ điện và điện trở thuần R?

..................................................☛✡✟✠A 0; 95:
☛✡✟✠B 0; 75:

☛✡✟✠C 0; 55:
☛✡✟✠D 0; 25:

Câu 48. Một học sinh đo chu kỳ dao động T của một con lắc đơn và vẽ được đồ thị biến đổi T2 theo chiều dài
l của con lắc như đồ thị ở hình 4. Cho biết đường biểu diễn T2 theo l là một đường thẳng hợp với
trục Ol góc ¸ = 76o40 . Bỏ qua lực cản của không khí. Tìm giá trị của gia tốc trọng trường g tại
nơi làm thí nghiệm.

..................................................☛✡✟✠A 10; 00m=s2:
☛✡✟✠B 9; 25m=s2:

☛✡✟✠C 9; 79m=s2:
☛✡✟✠D 9; 52m=s2:

Câu 49. Trên măt chât long co hai nguôn phat song kêt hơp A;B cach nhau 16cm dao động theo phương
thẳng đứng vơi phương trinh: uA = uB = 2 cos 40ıt(mm): Coi biên độ sóng không đổi. Xét
các vân giao thoa cùng loại, nằm về một phía với đường trung trực của AB, ta thấy vân bậc k đi
qua điểm M có hiệu số AM ` BM` = 7; 5cm thì vân bậc (k + 2) đi qua điểm P có hiệu số
AP ` BP = 13; 5cm . N là điểm dao động với biên độ cực đại trên mặt chất lỏng thuộc đường
tròn tâm A, bán kính AB. Tính khoảng cách ngắn nhất từ N đến đường thẳng AB.☛✡✟✠A 0; 9995 cm:

☛✡✟✠B 2; 0 cm:
☛✡✟✠C 0; 3678 cm:

☛✡✟✠D 3; 45 cm:

Câu 50. Con ngươi mắt người có đường kính 4mm. Mắt con người bắt đầu có cảm giác về ánh sáng nếu có
ít nhất 100 photon lọt vào con ngươi mắt trong mỗi giây. Một nguồn sáng phát ra ánh sáng đơn sắc
có bước sóng – = 0; 6—m đều theo mọi hướng với công suất của nguồn là 2; 4W . Hỏi người có thể
đứng xa nhất cách nguồn sáng này bao nhiêu mà vẫn trông thấy được nguồn sáng này. Bỏ qua sự hấp
thụ ánh sáng của môi trường. Cho hằng số P-lăng h = 6; 625:10`34Js , tốc độ ánh sáng trong chân
không 3:108m=s .☛✡✟✠A 20; 2:103 (m) :

☛✡✟✠B 269; 2:103 (m) :
☛✡✟✠C 123; 2:103 (m) :

☛✡✟✠D 110; 2:103 (m) :
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Mã đề thi 120 ĐÁP ÁN

I. PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH (40 câu, từ câu 1 đến câu 40)

Câu 1.
☛✡ ✟✠A

Câu 2.
☛✡ ✟✠D

Câu 3.
☛✡ ✟✠B

Câu 4.
☛✡ ✟✠B

Câu 5.
☛✡ ✟✠D

Câu 6.
☛✡ ✟✠D

Câu 7.
☛✡ ✟✠B

Câu 8.
☛✡ ✟✠D

Câu 9.
☛✡ ✟✠D

Câu 10.
☛✡ ✟✠B

Câu 11.
☛✡ ✟✠A

Câu 12.
☛✡ ✟✠D

Câu 13.
☛✡ ✟✠D

Câu 14.
☛✡ ✟✠D

Câu 15.
☛✡ ✟✠B

Câu 16.
☛✡ ✟✠A

Câu 17.
☛✡ ✟✠B

Câu 18.
☛✡ ✟✠A

Câu 19.
☛✡ ✟✠D

Câu 20.
☛✡ ✟✠B

Câu 21.
☛✡ ✟✠B

Câu 22.
☛✡ ✟✠B

Câu 23.
☛✡ ✟✠B

Câu 24.
☛✡ ✟✠A

Câu 25.
☛✡ ✟✠D

Câu 26.
☛✡ ✟✠D

Câu 27.
☛✡ ✟✠B

Câu 28.
☛✡ ✟✠B

Câu 29.
☛✡ ✟✠A

Câu 30.
☛✡ ✟✠D

Câu 31.
☛✡ ✟✠D

Câu 32.
☛✡ ✟✠D

Câu 33.
☛✡ ✟✠D

Câu 34.
☛✡ ✟✠B

Câu 35.
☛✡ ✟✠B

Câu 36.
☛✡ ✟✠D

Câu 37.
☛✡ ✟✠B

Câu 38.
☛✡ ✟✠A

Câu 39.
☛✡ ✟✠A

Câu 40.
☛✡ ✟✠B

II.PHẦN RIÊNG: Thí sinh chỉ được chọn làm 1 trong 2 phần (Phần I hoặc Phần II).

Phần I. Theo chương trình KHÔNG phân ban (10 câu, từ câu 41 đến câu 50):

Câu 41.
☛✡ ✟✠B

Câu 42.
☛✡ ✟✠C

Câu 43.
☛✡ ✟✠B

Câu 44.
☛✡ ✟✠B

Câu 45.
☛✡ ✟✠C

Câu 46.
☛✡ ✟✠A

Câu 47.
☛✡ ✟✠B

Câu 48.
☛✡ ✟✠C

Câu 49.
☛✡ ✟✠A

Câu 50.
☛✡ ✟✠B

ĐỊA CHỈ: 280, An Dương Vương, P8, Quận 5, TP HCM. Trường ĐHSPHCM. ĐT: 01212505080 Mã đề 134 - Trang 1

https://www.facebook.com/thayhohoangviet
https://www.facebook.com/thayhohoangviet
https://www.facebook.com/thayhohoangviet
https://www.facebook.com/thayhohoangviet


BIÊN SOẠN: Thầy HỒ HOÀNG VIỆT
R‚BIÊN SOẠN: Thầy HỒ HOÀNG VIỆT R‚ 27/4/2014

R‚27/4/2014 R‚ LỚP ÔN THI NGOẠI THƯƠNG 2014

45 ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC 2014
www.facebook.com/thayhohoangviet

LỚP ÔN THI NGOẠI THƯƠNG 2014
(Đề thi có 8 trang)

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC NĂM 2014 - Lần 5

VẬT LÍ; KHỐI A, A1
Thời gian làm bài: 60 phút, không kể thời gian phát đề

Mã đề thi 127
Họ và tên thí sinh: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Số báo danh: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

I. PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH (40 câu, từ câu 1 đến câu 40)
Cho biết: Hằng số Plăng h = 6; 625:10`34 J.s; độ lớn điện tích nguyên tố e = 1; 6:10`19 ; tốc độ ánh
sáng trong chân không c = 3:108 m/s.

Câu 1. Tại hai điểm A;B trên mặt nước đặt hai nguồn sóng giống nhau, AB = 16cm. Hai sóng truyền đi
có bước sóng – = 4cm . Đường thẳng xx thuộc mặt nước và song song với AB, cách AB một đoạn
8cm. Gọi C là giao điểm của xx với đường trung trực của AB. Tìm khoảng cách ngắn nhất từ C
đến điểm dao động với biên độ cực đại nằm trên xx.☛✡✟✠A x = 2; 87cm:

☛✡✟✠B x = 0; 32cm:
☛✡✟✠C x = 1; 43cm:

☛✡✟✠D x = 0; 497cm:

Câu 2. Đặt một điện áp xoay chiều U không đổi, tần số f = 60Hz vào hào hai đầu đoạn mạch AM (chứa
điện trở R=100

p
3˙ và tụ C nối tiếp) và BM chứa cuộn dây ZL=200˙ mắc nối tiếp. điện áp giữa

hai dầu AM lệch pha
ı

3
so với UAB . Tìm C☛✡✟✠A C =

10`3

2ı
.

☛✡✟✠B C =
10`3

12ı
.

☛✡✟✠C C =
10`3

ı
.

☛✡✟✠D C =
10`3

110ı
.

Câu 3. Đồng vị 24
11Na phóng xạ ˛` tạo hạt nhân con là magiê (Mg), ký hiệu là 24

12Mg . Ở thời điểm ban đầu
t = 0, khối lượng của 24

11Na là m0 = 4; 8g thì sau thời gian t=30h , khối lượng 24
11Na chỉ còn lại m

= 1; 2g chưa bị phân rã. Tính chu kỳ bán rã của 24
11Na và độ phóng xạ (theo đơn vị Ci ) của lượng

24
11Na sau thời gian t = 30h☛✡✟✠A 0; 0445:107(Ci):

☛✡✟✠B 4; 0445:107(Ci):
☛✡✟✠C 3; 0445:107(Ci):

☛✡✟✠D 1; 0445:107(Ci):

Câu 4. Hạt nhân Beri đang đứng yên thì hấp thụ một phôtôn của tia gama và biến đổi thành hai hạt ¸ và
một hạt nơtron. 9

4Be + ‚ ! 24
2He + 1

0n. Cho khối lượng các hạt 9
4Be ;42He ;10n tính theo đơn vị khối

lượng nguyên tử lần lượt là 9,01219u; 4,00260u; 1,008670u . Tần số nhỏ nhất của tia ‚ để gây ra phản
ứng trên là ?☛✡✟✠A 3; 8:1020Hz .

☛✡✟✠B 2; 48:1020Hz .
☛✡✟✠C 2; 48:1026Hz .

☛✡✟✠D 3; 48:1020Hz .

Câu 5. Cho các nhận định về tia hồng ngoại, tử ngoại, tia X, nhận định đúng là?
1.Tia tử ngoại là tia cực tím.
2.Phát và thu tia hồng ngoại ở vùng bước sóng vài mm bằng cả 2 phương pháp.
3.Người cũng phát hồng ngoại mà bước sóng phát ra chủ yếu là từ 8—m trở lên.
4.Tính chất nổi bật của tia hồng ngoại là tác dụng nhiệt.
5.Tia tử ngoại đều bị hấp thụ rất mạnh
6. Nhất thiết phải có nước làm nguội trong ống Cu-lit-giơ.
7.Tia tử ngoại có cùng bản chất với tia gamma.
8.Tia X có tính chất nổi bật làm ion hóa không khí.☛✡✟✠A 1; 3; 5; 7:

☛✡✟✠B 2; 4; 6; 8:
☛✡✟✠C 1; 3; 5; 8:

☛✡✟✠D 2; 4; 6; 7:
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Câu 6. Cho cơ hệ như hình vẽ, các lò xo nhẹ có độ cứng tương ứng là k1 = 120N=m; k2 = 60N=m;m =
400g. Bỏ qua mọi ma sát. Kéo vật theo phương ngang để hệ lò xo dãn tổng cộng 12cm rồi thả nhẹ
để vật dao động điều hòa dọc theo trục các lò xo. Khi vật đi qua vị trí có động năng bằng thế năng,
người ta giữ chặt điểm nối giữa hai lò xo. Tính biên độ dao động điều hòa của vật sau đó.

..................................................☛✡✟✠A 2; 76cm:
☛✡✟✠B 8; 94cm:

☛✡✟✠C 3; 34cm:
☛✡✟✠D 0; 32cm:

Câu 7. Một mach dao động LC lí tưởng gồm cuộn cảm L và 2 tụ điện C giống nhau mắc nối tiếp. Mạch đang
dao động thì ngay thời điểm năng lượng điện trường trong tụ gấp đôi năng lượng từ trường trong cuộn
cảm, một tụ bị đánh thủng hoàn toàn. Điện áp cực đại hai đầu cuộn cảm bằng bao nhiêu so với lức
đầu ?☛✡✟✠A
1
p

3
.

☛✡✟✠B
2
p

3
.

☛✡✟✠C
1

3
.

☛✡✟✠D
2

3
.

Câu 8. Một tụ điện phẳng có hai bản cực hình vuông cạnh a = 30cm đặt cách nhau đoạn d = 4mm.
Nhúng chìm hoàn toàn tụ điện trong một thùng dầu có hằng số điện môi 2; 4 sao cho các bản tụ song
song với phương đứng. Hai bản cực được nối với một nguồn điện có suất điện động E = 24V , điện
trở trong không đáng kể. Bằng một vòi ở đáy thùng, người ta tháo cho dầu chảy ra ngoài và mức dầu
trong thùng hạ thấp với tốc độ v = 5mm=s. Tính cường độ dòng điện trong mạch trong quá trình
dầu hạ xuống.☛✡✟✠A 1; 56:10`8A:

☛✡✟✠B 23; 43:102A:
☛✡✟✠C 0; 43:10`5A:

☛✡✟✠D 1; 12:10`10A:

Câu 9. Có hai mạch dao động điện từ lý tưởng đang có dao động điện từ. Ở thời điểm t, gọi q1,q2 là điện tích
của một bản tụ trong mạch thứ nhất và thứ hai. Biết 36q2

1 + 16q2
2 = 2402 (nC)2. Ở thời điểm

t=t1 thì q1 = 24(nC); i1 = 3; 2(mA). Khi đó cường độ dòng điện qua cuộn cảm trong mạch thứ
hai là ?☛✡✟✠A 3,6mA .

☛✡✟✠B 6,4mA .
☛✡✟✠C 4,5mA .

☛✡✟✠D 5,4 mA .

Câu 10. Hai nguồn sóng kết hợp đặt tại hai điểm A và B trên mặt chất lỏng dao động theo phương trình
uA = uB = 4cos10ıt(mm). Coi biên độ sóng không đổi, tốc độ truyền sóng là 15cm=s.
Hai điểm M1; M2 cùng nằm trên một elip nhận A;B làm tiêu điểm có AM1 ` BM1 = 1cm và
AM2 ` BM2 = 3; 5cm .Khi li độ của M1 là 3mm thì li độ của M2 là bao nhiêu?☛✡✟✠A `+ 2

p
5 mm:

☛✡✟✠B `2
p

5 mm:
☛✡✟✠C 3

p
3 mm:

☛✡✟✠D `3
p

3 mm:

Câu 11. Một mạch điện gồm 3 đoạn mạch mắc nối tiếp AM;MN;NB lần lượt chứa điện trở thuần R, tụ C
có thể thay đổi được, cuộn dây. Đặt vào mạch điện một điện áp xoay chiều . V1; V2; V3; V4 là 4 vôn kế
đo lần lượt UAM ; UMN ;UNB;UMB. V1 chỉ 40V , V2 chỉ 40V , V3 chỉ 70V . Điều chỉnh C để V4 cực
tiểu. Giá trị UMB khi đó là☛✡✟✠A 45; 123V:

☛✡✟✠B 456; 546V:
☛✡✟✠C 48; 99V:

☛✡✟✠D 49; 77V:

Câu 12. Một lò xo nhẹ có độ cứng k = 50N=m được treo thẳng đứng, đầu trên cố định, đầu dưới gắn vào
vật khối lượng m = 500g . Di chuyển vật theo phương thẳng đứng đến vị trí lò xo dãn 12cm rồi
thả nhẹ. Chọn trục tọa độ Ox có chiều dương hướng xuống dưới, gốc O tại vị trí cân bằng, gốc thời
gian lúc thả vật, bỏ qua mọi ma sát, coi vật dao động điều hòa, lấy g = 10m=s2 . Sau thời gian bao
lâu kể từ lúc bắt đầu thả thì vật đi được quãng đường s = 17cm. Tính tốc độ trung bình của vật
trong khoảng thời gian đó.☛✡✟✠A 10; 576cm=s:

☛✡✟✠B 13; 43cm=s:
☛✡✟✠C 11; 23cm=s:

☛✡✟✠D 12; 5cm=s:
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Câu 13. Cho mạch điện xoay chiều AB gồm các đoạn theo thứ tự là AM chứa R, đoạn MN chứa r,L, đoạn NB
chứa C . Hiệu điện thế xoay chiều hai đầu mạch có biểu thức : uAB = U0:sin100ıt(V ), bỏ qua
điện trở các dây nối. Các hiệu điện thế hiệu dụng: UAN= 300(V ); UMB=60

p
3(V ) . Hiệu điện thế

uAN lệch pha so với uMB một góc
ı

2
. Cuộn dây có hệ số tự cảm L =

1
p

3ı
(H) với điện trở r, điện

dung của tụ điện C =
p

3:10`3

16ı
(F). Viết biểu thức hiệu điện thế uAN ?☛✡✟✠A uAN = 300

p
2 sin(100ıt+

49ı

180
)(V ) .

☛✡✟✠B uAN = 200
p

2 sin(200ıt` 47ı

160
)(V ) .☛✡✟✠C uAN = 100

p
2 sin(300ıt+

47ı

140
)(V ) .

☛✡✟✠D uAN = 400
p

2 sin(400ıt+
46ı

20
)(V ) .

Câu 14. Một con lắc lò xo nằm ngang gồm 1 vật có khối lượng 100g gắn với lò xo có độ cứng 10N=m. Hệ số
ma sát trượt giữa vật và sàn là 0; 1. Ban đầu đưa lò xo tới vị trí lò xo nén 1 đoạn 7cm, rồi thả nhẹ.
Quãng đường vật đi được tới khi dừng lại là ?☛✡✟✠A 27cm:

☛✡✟✠B 24cm:
☛✡✟✠C 25cm:

☛✡✟✠D 26cm:

Câu 15. Hạt proton có động năng Wp=1; 8MEV bắn vào hạt nhân 7
3Li đứng yên sinh ra hai hạt X có cùng

động năng WX=9; 6Mev. Biết khối lượng các hạt nhân xấp xỉ bằng số khối tính bằng đơn vị u của
chúng . Góc hợp bới hai vecto vận tốc của hai hạt nhân X sinh ra là☛✡✟✠A 168; 430:

☛✡✟✠B 167; 570:
☛✡✟✠C 162; 230:

☛✡✟✠D 161; 560:

Câu 16. Một loại đèn ống thông dụng gồm đèn được mắc song song với stacte, và song song với một cuộn
dây(cuộn này được nối với nguồn điện xoay chiều có giá trị hiệu dụng 228.5V). Người ta đo được cường
độ dòng điên hiệu dụng là 0.6A, hiệu điện thế hiệu dụng ở 2 đầu đèn khi sáng là 84 V, điện trở thuần
của cuộn dây là 26:3 ˙ . Cho biết tấn số của dòng điện là 50Hz, coi đèn là 1 điện trở thuần. Thực tế
cần lắp nối tiếp với cuộn dây trên 1 tụ điện có điện dung là bao nhiêu để giảm tối mức có thể dòng vô
ích khi sử dụng nhiều đèn, và độ tự cảm của cuộn đang dùng☛✡✟✠A 1; 9—F:

☛✡✟✠B 2; 3—F:
☛✡✟✠C 3; 5—F:

☛✡✟✠D 4; 7—F:

Câu 17. Một chiếc xe đạp gắn với máy phát điện gồm nam châm vĩnh cửu có trục quay quay theo bánh xe đạp
bán kính r; 1 cuộn dây có độ tự cảm L, nối với 2 đầu điện trở R(là dây tóc bóng đèn). Cuộn dây có
từ thông phụ thuộc vào thời gian theo quy luật ’=’ocos(!t), với ! là vận tốc góc của xe đạp.Tìm
công suất cực đại của máy phát? ?☛✡✟✠A P =

R!2
o

2L2
:

☛✡✟✠B P =
R!o

2L2
:

☛✡✟✠C P =
R!2

o

L2
:

☛✡✟✠D P =
R!2

o

2L
:

Câu 18. Có 0,10mol pôlôni 210
84 Po được đặt trong một bình kín chứa một lượng lớn khí nitơ. Chùm hạt ¸, phóng

ra từ nguồn phóng xạ pôlôni, bắn phá hạt nhân nitơ gây ra phản ứng (1): 4
2¸+ 14

7 N !
17
8 O + 1

1H:

Giả sử, cứ hai hạt ¸ phóng ra thì có một hạt gây ra phản ứng (1) . Sau khoảng thời gian bằng một
chu kỳ bán rã của pôlôni (138,4 ngày), thể tích (đktc) của lượng khí hiđrô được tạo ra nhờ phản ứng
(1) bằng ?☛✡✟✠A 1,12(l) .

☛✡✟✠B 0,14(l) .
☛✡✟✠C 0,28(l) .

☛✡✟✠D 0,56(l) .

Câu 19. Mức năng lượng của quỹ đạo dừng trong nguyên tử hiđro được xác định bằng công thức En =
`13; 6

n2
eV . Có bao nhiêu vạch quang phổ xuất hiện khi bắn phá một đám hơi loãng nguyên tử hiđro

đang ở áp suất thấp bằng chùm electron có động năng 12,5eV ?☛✡✟✠A 6 .
☛✡✟✠B 2 .

☛✡✟✠C 1 .
☛✡✟✠D 0 .
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Câu 20. 1 dây căng giữa 2 điểm cố định dài 75cm. Người tạo sóng dừng trên dây. Hai tần số gần nhau nhất
cùng tạo ra sóng dừng trên dây là 150Hz và 200Hz. Tần số để tạo ra sóng dừng nhỏ nhất trên dây
là bao nhiêu ?☛✡✟✠A 80Hz:

☛✡✟✠B 50Hz:
☛✡✟✠C 60Hz:

☛✡✟✠D 70Hz:

Câu 21. Xét một mạch gồm động cơ điện ghép nối tiếp với tụ điện .Đặt vào hai đầu mạch một điện áp xoay
chiều có giá trị hiệu dụng U = 100V thì mạch có hệ số công suất là 0:9, động cơ hoạt động bình
thường với hiệu suất 80%, và hệ số công suất là 0:75. Biết động cơ có điện trở trong là 10˙, khi đó
điện áp hiệu dụng giũa hai đầu động cơ và cường độ dòng điện hiệu dụng chạy qua động cơ là?☛✡✟✠A 135V; 8A:

☛✡✟✠B 115V; 5A:
☛✡✟✠C 125V; 6A:

Câu 22. Xét va chạm của photon đứng yên và electron tự do thì nếu electron có xung lượng p, thì sau va chạm
nó có thể hấp thụ hoàn toàn mấy phô-tôn?☛✡✟✠A 0:

☛✡✟✠B 1:
☛✡✟✠C 2:

☛✡✟✠D 3:

Câu 23. Sóng dừng được tạo trên một sợi dây đàn hồi có chiều dài l = 120cm. Người ta thấy trên dây có các
điểm cách đều nhau 15cm có cùng biên độ 3; 5mm. Biên độ của sóng dừng tại bụng sóng là ?☛✡✟✠A 4mm:

☛✡✟✠B 5mm:
☛✡✟✠C 7mm:

☛✡✟✠D 6mm:

Câu 24. Trên mặt nước có hai nguồn phát sóng ngược pha cách nhau 20cm, biết bước sóng là 3cm. Gọi I là
trung điểm của AB, dựng hình vuông AIMN. Hỏi có bao nhiêu điểm dao động cùng pha với A trên
đoan IM ?☛✡✟✠A 4:

☛✡✟✠B 1:
☛✡✟✠C 2:

☛✡✟✠D 3:

Câu 25. Một mạch điện gồm điện trở thuần R, cuộn dây thuần cảm và một tụ điện có điện dung thay đổi được
mắc nối tiếp. Đặt vào hai đầu đoạn mạch trên một điện áp xoay chiều có biểu thức u = Uocos(!t)V .
Khi thay đổi điện dung của tụ để cho điện áp giữa hai bản tụ đạt cực đại và bằng 2U. Mối quan hệ
giữa ZL và R là ?☛✡✟✠A ZL =

2R
2
p

3
:

☛✡✟✠B ZL =
R
2
p

3
:

☛✡✟✠C ZL =
R
2
p

5
:

☛✡✟✠D ZL =
2R
2
p

5
:

Câu 26. Trong thí nghiệm với ống Culit-giơ, nếu ta tăng hiệu điện thế giữa 2 cực của ống thêm một lượng ´U
thì tốc độ của các electron tới anot tăng thêm ´v . Biết tốc độ ban đầu của electron là v, m là khối
lượng, p là độ lớn điện tích của electron. Biểu thức liên hệ đúng☛✡✟✠A ´U=

m´v

p
(v ` ´v

2
).

☛✡✟✠B ´U=
m´v

p
(´v ` v

2
) .☛✡✟✠C ´U=

m´v:v

p
.

☛✡✟✠D ´U=
m´v:v

2p
.

Câu 27. Cho cơ hệ như hình vẽ, các lò xo nhẹ có độ cứng tương ứng là k1 = 120N=m; k2 = 60N=m;m =
400g. Bỏ qua mọi ma sát. Kéo vật theo phương ngang để hệ lò xo dãn tổng cộng 12cm rồi thả nhẹ
để vật dao động điều hòa dọc theo trục các lò xo. Tính thời gian từ lúc thả tay đến lúc vật qua vị trí
lò xo k2 dãn 4cm lần thứ 2.

..................................................☛✡✟✠A 0; 52s:
☛✡✟✠B 0; 95s:

☛✡✟✠C 0; 32s:
☛✡✟✠D 0; 76s:
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Câu 28. Một vệ tinh chuvển động theo quĩ đạo tròn ở độ cao h = 200km quanh trái đất. Tại độ cao nói trên,
mật độ khí quyển là 3:10`9kg=m3. Biết tiết diện ngang của vệ tinh là S = lm2; khối lượng vệ
tinh là m = 103kg; bán kính trái đất là R0 = 6400km; khối lượng trái đất là M = 6:1024kg;
hằng số hấp dẫn G = 6; 67:10`11Nm2=kg2 . Xác định lực cản tác dụng lên vệ tinh?☛✡✟✠A 4; 2(N):

☛✡✟✠B 1; 24(N):
☛✡✟✠C 0; 524(N):

☛✡✟✠D 0; 364(N):

Câu 29. Cho đoạn mạch AB gồm có đoạn AM và MB trong đó đoạn AM chứa X và MB chứa Y mắc nối tiếp.
Trong mỗi hộp X, Y chứa một linh kiện thuộc loại điện trở, cuộn cảm hoặc tụ điện. Đặt vào hai đầu
đoạn mạch một điện áp xoay chiều uAB= 100

p
2cos(2ıf:t)(V ) . Lúc tần số f= 50(Hz) , thì

UAM= 200(V );UMB = 100
p

3(V ) ;I= 2(A) . Giữ điện áp hiệu dụng hai đầu đoạn mạch và giá
trị các linh kiện không đổi, tăng f lên quá 50(Hz) thì cường độ dòng điện hiệu dụng trong mạch giảm.
Hỏi X chứa linh kiện gì ? Xác định giá trị của các linh kiện đó. ?☛✡✟✠A hộp X chứa tụ và hộp Y chứa cuộn dây thuần cảm☛✡✟✠B hộp X chứa tụ và hộp Y chứa tụ cuộn dây .☛✡✟✠C hộp X chứa cuộn dây thuần cảm có và hộp Y chứa tụ .☛✡✟✠D hộp X chứa cuộn cảm và hộp Y chứa tụ.

Câu 30. Hạt ¸ có động năng K¸ bắn vào hạt 14
7 N đứng yên, sau phản ứng có hạt p. Biết phản ứng tỏa năng

lượng là 1,21MeV, hạt ¸ có động năng 5MeV; hạt p có động năng là 2,79MeV. Tìm góc giữa hạt ¸ và
hạt p. Coi khối lượng hạt nhân xấp xỉ bằng số khối ( tính bằng u) của nó.☛✡✟✠A 68o:

☛✡✟✠B 62o:
☛✡✟✠C 61o:

☛✡✟✠D 67o:

Câu 31. Một photôn có năng lượng 1,79 eV bay qua 2 nguyên tử có mức kích thích 1,79 eV , nằm trên cùng
phương của photon tới. Các nguyên tử này có thể ở trạng thái cơ bản hoặc trạng thái kích thích. Gọi
x là số phôton có thể thu được sau đó theo phương của tia tới. Hãy chỉ ra đáp số sai☛✡✟✠A x = 3:

☛✡✟✠B x = 0:
☛✡✟✠C x = 1:

☛✡✟✠D x = 2:

Câu 32. Chiếu một bức xạ có bước sóng – = 0; 36—m vào một chất thì thấy nó phát quang ra bước sóng

– = 0; 6—m . Biết công suất của ánh sáng phát quang bằng
1

1000
công suất của chùm bức xạ chiếu

vào . Một phô-tôn phát quang ứng với số phô-tôn của bức xạ chiếu vào là bao nhiêu ?☛✡✟✠A 400 .
☛✡✟✠B 500 .

☛✡✟✠C 600 .
☛✡✟✠D 300 .

Câu 33. Xét mạch điện AB gồm các phần tử mắc nối tiếp theo thứ tự là cuộn dây thuân cảm có độ tự cảm L,
điện trở thuần R, tụ điện có điện dung C. Gọi M là điểm nối giữa L và R, N là điểm nối giữa R và C.
Đặt vào A, B một điện áp xoay chiêu có giá trị hiệu dụng U không đổi và tần số góc thay đổi được.
Khi ! = !1 thì điện áp hiệu dụng hai đầu MN là U, khi ! = !2 điện áp hiệu dụng hai đầu AN là
U và khi ! = !3 thì điện áp hiệu dụng hai đầu MB cũng là U. Khi đó ?☛✡✟✠A !3 = !1

p
2 = 2!2 .

☛✡✟✠B !3 =
!1p

2
=
!2

2
.

☛✡✟✠C !3 = !2

p
2 = 2!1 .☛✡✟✠D !3 =

!2p
2

=
!1

2
.

Câu 34. Đặt một điện áp u = U
p

2cos!t (U; ! không đổi) vào đoạn mạch AB nối tiếp. Giữa hai điểm AM

là một biến trở R, giữa MN là cuộn dây có r và giữa NB là tụ điện C. Khi R = 75˙ thì đồng thời
có biến trở R tiêu thụ công suất cực đại và thêm bất kỳ tụ điện C0 nào vào đoạn NB dù nối tiếp hay
song song với tụ điện C vẫn thấy UNB giảm. Biết các giá trị r; ZL; ZC; Z (tổng trở) nguyên. Giá trị
của r và ZC là bao nhiêu?☛✡✟✠A 24˙; 230˙.

☛✡✟✠B 23˙; 220˙.
☛✡✟✠C 22˙; 210˙.

☛✡✟✠D 21˙; 200˙.
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Câu 35. Hai nguồn sóng kết hợp đặt tại hai điểm A và B trên mặt chất lỏng dao động theo phương trình
uA = uB = 4cos10ıt(mm). Coi biên độ sóng không đổi, tốc độ truyền sóng là 15cm=s.
Hai điểm M1; M2 cùng nằm trên một elip nhận A;B làm tiêu điểm có AM1 ` BM1 = 1cm và
AM2 ` BM2 = 3; 5cm . Tính độ lệch pha của dao động tại M1 và M2.☛✡✟✠A Hai điểm M1; M2 dao động lệch pha một góc

ı

6
.☛✡✟✠B Hai điểm M1; M2 dao động vuông pha .

☛✡✟✠C Hai điểm M1; M2 dao động cùng pha .☛✡✟✠D Hai điểm M1; M2 dao động ngược pha.

Câu 36. Trong thí nghiệm về giao thoa ánh sáng, khi nguồn phát ra ánh sáng đơn sắc dó (bước sóng 1 là
0; 64—m ) trên màn quan sát thấy tại M và N là 2 vân sáng, trong khoảng giữa MN còn có 7 vân sáng
khác nữa. Khi nguồn sáng phát ra đồng thời hai ánh sáng đơn sắc có bước sóng 1 và 2 trên đoạn MN
ta thấy có 19 vạch sáng trong đó có 3 vạch sáng có màu giống màu vạch sáng trung tâm và 2 trong 3
vạch sáng này nằm tại M và N. Bước sóng 2 có giá trị bằng ?☛✡✟✠A 0; 532—m:

☛✡✟✠B 0; 427—m:
☛✡✟✠C 0; 557—m:

☛✡✟✠D 0; 627—m:

Câu 37. Một nguyên tử H đứng yên, ở trạng thái năng lượng cơ bản, bị 1 nguyên tử H giống nó, chuyển động
với vận tốc v, va chạm vào. Dùng mẫu Bo và biết rằng năng lượng ion hóa của nguyên tử H là Ei ,
khối lượng nguyên tử là m, hãy xác định vận tốc giới hạn vo (dưới nó là va chạm đàn hồi, trên thì có
thể không đàn hồi, gây ra bức xạ)☛✡✟✠A 6; 95:105m=s:

☛✡✟✠B 6; 65:102m=s:
☛✡✟✠C 6; 56:103m=s:

☛✡✟✠D 6; 26:104m=s:

Câu 38. Trong thí nghiệm về giao thoa ánh sáng với khe Iâng, nếu làm thí nghiệm với ánh sáng đơn sắc có
bước sóng –1=0; 6—m thì trên màn quan sát thấy có 6 vân sáng liên tiếp trải dài trên bề rộng 9 mm;
nếu làm thí nghiệm với ánh sáng gồm hai bức xạ có bước sóng –1 và –2, người ta thấy từ một điểm
M trên màn đến vân sáng trung tâm có 3 vân sáng khác cùng màu với vân sáng trung tâm và tại M là
một trong 3 vân đó. Biết M cách vân trung tâm 10,8 mm, bước sóng của bức xạ –2 là bao nhiêu ?☛✡✟✠A 0; 7(—m):

☛✡✟✠B 0; 8(—m):
☛✡✟✠C 0; 6(—m):

☛✡✟✠D 0; 4(—m):

Câu 39. Đặt một hiệu điện thế UAK = 3Uh (Uh là độ lớn của hiệu điện thế hãm ) vào anot và catot của một
tế bào quang điện (anot nối với cực âm, catot nối với cực dương của nguồn điện ). Chiếu vào catot một
chùm bức xạ đơn sắc sao cho hiện tượng quang điện xảy ra. Xem rằng anot và catot là phẳng song
song và cách nhau một khoảng d = 3cm. Khoảng xa nhất mà electron có thể về phía anot là ?☛✡✟✠A 1cm .

☛✡✟✠B 2cm .
☛✡✟✠C 1,5cm .

☛✡✟✠D 3cm .

Câu 40. Một ống sáo bằng nhôm ở 15oC . Cột không khí trong ống sáo là một hộp cộng hưởng có 2 bụng ở
hai đầu. Tìm khoảng cách từ miệng lỗ thổi đến lỗ ứng với nốt La (có tần số 440Hz), biết vận tốc
truyền âm trong không khí tỉ lệ thuận với

p
T (T là nhiệt độ tuyệt đối của không khí), ở 0oC vận tốc

là 330m=s, coi miện lỗ thổi hơi và lỗ ứng với nốt La là 2 bụng sóng ?☛✡✟✠A 32; 2cm:
☛✡✟✠B 38; 4cm:

☛✡✟✠C 34; 6cm:
☛✡✟✠D 36; 8cm:

II.PHẦN RIÊNG: Thí sinh chỉ được chọn làm 1 trong 2 phần (Phần I hoặc Phần II).

Phần I. Theo chương trình KHÔNG phân ban (10 câu, từ câu 41 đến câu 50):

Câu 41. Điều nào sau đây là không đúng ?☛✡✟✠A Các điểm nằm giữa hai nút liên tiếp dao động cùng pha nhau .☛✡✟✠B Hình ảnh Sóng dừng lặp lại sau mỗi nửa chu kì Sóng .☛✡✟✠C Có các phần tử môi trường ở hai bên một nút dao động ngược pha nhau .☛✡✟✠D Sóng có các nút và bụng xen kẽ nhau, các nút cách nhau những khoảng cách đều đặn .
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Câu 42. Mắc hiệu điện thế xoay chiều u vào hai đầu đoạn mạch AB gồm các đoạn mạch AM, MN và NB mắc
nối tiếp với nhau. Đoạn AM gồm một điện trở R, đoạn MN gồm cuộn thuần cảm L, đoạn NB gồm tụ
điện C . Giữa M, N mắc thêm khóa k1, giữa N, B mắc thêm khóa k2. Khi người ta đóng k1 và mở
k2 thì dòng điện là I1. Khi đóng k2 mở k1 thì dòng điện đo được là I2. Biết I1 = I2 = I 6= 0 và hai
dòng điện này vuông pha với nhau. Khi mở cả hai khóa này thì dòng điện trong mạch là ?☛✡✟✠A
I
p

2
.

☛✡✟✠B I
p

2 .
☛✡✟✠C

I

2
.

☛✡✟✠D I .

Câu 43. Một khung dây dẫn phẳng, hai đầu dây khép kín quay đều với tốc độ góc ! quanh một trục nằm trong
mặt phẳng với khung và vuông góc với các đường Sức từ của một từ trường đều

!̀
B . Gọi ’0 và I0

lần lượt là giá trị cực đại của từ thông qua mạch và cường độ dòng điện trong mạch. Thời điểm mà từ
thông qua mạch có giá trị ’ = `0:8’0 và đang giảm thì cường độ dòng điện trong mạch có giá trị
?☛✡✟✠A i = 0; 4I0 và đang giảm .

☛✡✟✠B i = 0; 6I0 và đang tăng .☛✡✟✠C i = 0; 4I0 và đang tăng .
☛✡✟✠D i = 0; 6I0 và đang giảm .

Câu 44. Trong thí nghiệm về giao thoa ánh sáng đơn sắc, ta thu được hệ vân giao thoa oonhr định trên màn.Nếu
tăng độ rộng của một trong hai khe lên nhưng vẫn giữ nguyên các điều kiện của thí nghiệm thì ?☛✡✟✠A vị trí của các vân sáng thay đổi .

☛✡✟✠B độ sáng của các vân thay đổi .☛✡✟✠C hệ vân giao thoa không thay đổi .
☛✡✟✠D khoảng vân thay đổi .

Câu 45. Mạch dao động LC lí tưởng có L = 5—H, C=8 nF. Tại thời điểm t, tụ điên đang phóng điện và điện
tích của tụ khi đó là q = 2; 4:10`8C. Ngay sau đó ı—s thì hiệu điện thế trên tụ là ?☛✡✟✠A 3,6 V .

☛✡✟✠B -3 V .
☛✡✟✠C 3 V .

☛✡✟✠D -3,6 V .

Câu 46. Mức năng lượng của nguyên tử hiđrô có biểu thức: En = `1; 36

n2
(eV ) (với n = 1, 2, 3, ...). Kích

thích nguyên tử hiđrô từ quỹ đạo dừng m lên quỹ đạo dừng n bằng phôtôn có năng lượng 2,55eV, thấy
bán kính quỹ đạo dừng tăng lên 4 lần. Bước sóng nhỏ nhất của bức xạ mà nguyên từ hiđrô có thể phát
ra là bao nhiêu ?☛✡✟✠A 1; 22:10`7(m) .

☛✡✟✠B 9; 74:10`8(m) .
☛✡✟✠C 1; 46:10`6(m) .

☛✡✟✠D 4; 87:10`7(m) .

Câu 47. Trong thí nghiệm Young về giao thoa ánh Sáng với ánh Sáng đơn Sắc. Nếu làm thí nghiệm với ánh
Sáng có bước Sóng –1 = 0; 6—m quan Sát được 6 vân Sáng liên tiếp trải trên bề rộng 9mm. Nếu làm
thí nghiệm với ánh Sáng gồm 2 bức xạ có bước Sóng –1 và –2 ta thấy từ một điểm M trên màn đến
vân Sáng trung tâm có 3 vân Sáng khác vân trung tâm cùng màu với màu của vân Sáng trung tâm, M
là 1 trong 3 vân đó, M cách vân Sáng trung tâm 10,8 mm. Bước Sóng của bức xạ –2 có giá trị ?☛✡✟✠A 0; 76—m .

☛✡✟✠B 0; 4—m .
☛✡✟✠C 0; 65—m .

☛✡✟✠D 0; 45—m .

Câu 48. Lò xo nhẹ có độ cứng k, một đầu treo vào điểm cố định, đầu còn lại gắn với quả nặng có khối lượng
m, tại vị trí cân bằng lò xo dãn ´. Người ta kích thích cho quả nặng dao động điều hoà theo phương
thẳng đứng xung quanh vị trí cân bằng của nó với chu kì T. Thời gian độ lớn gia tốc của quả nặng
nhỏ hơn gia tốc trọng trường tại nơi treo con lắc, khi quả nặng đi từ vị trí thấp nhất đến cao nhất là
T

6
. Biên độ dao động của vật bằng ?☛✡✟✠A

p
3´ .

☛✡✟✠B 2´ .
☛✡✟✠C ´ .

☛✡✟✠D
p

2´ .
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R‚27/4/2014 R‚ LỚP ÔN THI NGOẠI THƯƠNG 2014

Câu 49. Một con lắc đơn gồm một quả cầu khối lượng m=100g và mang điện tích q = 10`7C, được treo
bằng sợi dây không dãn , không dẫn điện , có chiều dài l=0,4m đặt trong điện trường đều có E =
2:10`6V=m ( Điện trường song song với phương nằm ngang). Ban đầu quả cầu m được giữ cách điện
để sợi dây treo có phương thẳng đứng vuông góc với

!̀
E , sau đó buông nhẹ với vận tốc ban đầu v0=0

. Sau khi buông tay quả cầu dao động điều hòa . Hãy tính tần số góc và biên độ dao động của quả cầu
?☛✡✟✠A 2,5rad /s và 4cm .

☛✡✟✠B 5rad/s và 8cm .
☛✡✟✠C 8 rad/s và 4 cm .

☛✡✟✠D 2,5rad /s và 8cm .

Câu 50. Bắn một hạt ¸ vào hạt nhân 14
7 N đang đứng yên gây ra phản ứng: ¸ +14

7 N !1
1 H +17

8 O. Năng
lượng của phản ứng này bằng -1,21MeV. Giả sử hai hạt sinh ra có cùng vectơ vận tốc. Động năng của
hạt là: (xem khối lượng hạt nhân tính theo đơn vị u gần đúng bằng số khối của nó) ?☛✡✟✠A 1,36MeV .

☛✡✟✠B 1,65MeV .
☛✡✟✠C 1,63MeV .

☛✡✟✠D 1,56MeV .

ĐỊA CHỈ: 280, An Dương Vương, P8, Quận 5, TP HCM. Trường ĐHSPHCM. ĐT: 01212505080 Mã đề 134 - Trang 8
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R‚27/4/2014 R‚ LỚP ÔN THI NGOẠI THƯƠNG 2014

Mã đề thi 127 ĐÁP ÁN

I. PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH (40 câu, từ câu 1 đến câu 40)

Câu 1.
☛✡ ✟✠A

Câu 2.
☛✡ ✟✠B

Câu 3.
☛✡ ✟✠D

Câu 4.
☛✡ ✟✠A

Câu 5.
☛✡ ✟✠D

Câu 6.
☛✡ ✟✠B

Câu 7.
☛✡ ✟✠A

Câu 8.
☛✡ ✟✠D

Câu 9.
☛✡ ✟✠A

Câu 10.
☛✡ ✟✠D

Câu 11.
☛✡ ✟✠D

Câu 12.
☛✡ ✟✠D

Câu 13.
☛✡ ✟✠A

Câu 14.
☛✡ ✟✠B

Câu 15.
☛✡ ✟✠B

Câu 16.
☛✡ ✟✠D

Câu 17.
☛✡ ✟✠A

Câu 18.
☛✡ ✟✠D

Câu 19.
☛✡ ✟✠D

Câu 20.
☛✡ ✟✠B

Câu 21.
☛✡ ✟✠C

Câu 22.
☛✡ ✟✠A

Câu 23.
☛✡ ✟✠B

Câu 24.
☛✡ ✟✠B

Câu 25.
☛✡ ✟✠B

Câu 26.
☛✡ ✟✠B

Câu 27.
☛✡ ✟✠A

Câu 28.
☛✡ ✟✠D

Câu 29.
☛✡ ✟✠D

Câu 30.
☛✡ ✟✠D

Câu 31.
☛✡ ✟✠B

Câu 32.
☛✡ ✟✠C

Câu 33.
☛✡ ✟✠A

Câu 34.
☛✡ ✟✠D

Câu 35.
☛✡ ✟✠D

Câu 36.
☛✡ ✟✠B

Câu 37.
☛✡ ✟✠D

Câu 38.
☛✡ ✟✠D

Câu 39.
☛✡ ✟✠A

Câu 40.
☛✡ ✟✠B

II.PHẦN RIÊNG: Thí sinh chỉ được chọn làm 1 trong 2 phần (Phần I hoặc Phần II).

Phần I. Theo chương trình KHÔNG phân ban (10 câu, từ câu 41 đến câu 50):

Câu 41.
☛✡ ✟✠B

Câu 42.
☛✡ ✟✠B

Câu 43.
☛✡ ✟✠B

Câu 44.
☛✡ ✟✠B

Câu 45.
☛✡ ✟✠B

Câu 46.
☛✡ ✟✠B

Câu 47.
☛✡ ✟✠B

Câu 48.
☛✡ ✟✠B

Câu 49.
☛✡ ✟✠B

Câu 50.
☛✡ ✟✠D

ĐỊA CHỈ: 280, An Dương Vương, P8, Quận 5, TP HCM. Trường ĐHSPHCM. ĐT: 01212505080 Mã đề 134 - Trang 1
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